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nha, gop bao nhiêu nha mơi thành một nươc, nhà thịnh vưgrng, nừơc mơi co thê 
thịnh vưyng, mà cái gốc ơ trong nhà tại bpn mr-lưu ca, Neu bpn nư-lơu đều 
có cái tư cách lúng đáng lương-thê hiền-raẵu, thì sao mà nhà khàng thịnh 
vưyng, mọi nhà đầu như vậy, sao ma nứớc kh&ng thịnh vượng. 

Nhung nư^lưu co tư cach ấy là nhờ có học thức, co tư-tường mơi nên, 
nước ta từ xua thec cái tập quán ri eng, không cho phụ nơ hj»9, khiền cho bao 
nhiêu thông minh khuê tu, đều phai mai một trong một cai hoằn canh u am, 1 
không tiền toi đưịrc chut nào, không phai lầ một sự ton hại to cho nước 
nha lầm ru ? 
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Thư xem bị>n, nư-lưu các núớc Ấ-Châu ta bẵy giờ như bà TÍcli-Kiền Hoa- 
Khl J^Ồ*V bà Ra-ailn Ca Tư T' ú] ér miớc Khật; như co Trịnh- 










gì bpn tư rai đâu ? Nư-lưu nuớc ta, không thiếu gỉ người thống minh tuệ-tú, 

''- À ma lại đưjrc co giao-dục như ngằy nay, nấu co người gấng chi. hpc-hằnh, cho có 
tra-thức hoần-toần, có nhân cách cao thuyng, thì XB-hộỉ nước ta tất nhiên 
cung có một ngày vẽ vang như các nước đưjrc. Tac-giằ hình hương đính chúc 

k > 

mong 00 nhi lu ngươi đưyc như vậy, mpt ngày nước nhà J dưgfc nhir vậy. 

Quy«Ĩ1 NtP-lưu văn-hpc sư nay, là mpt quyề • s&ch khao cẳ, chi chuyên 
khao về phương di ân văn hpc cua nư-lưu nữcrc ta ngày xưa, đe cho biết nư-lưu 
nước ta xua nay cung đa không thieu gỉ bj>n tài-hoa có hpc vấn, có văn chương 
truyln đời, đe làm cái đi en-tí ch cho văn học nước nhà và cung lại biết mấy 
thcri đại trươc, nươc ta tuy khong cho nư-lưu hpc ma cưng đa không thieu gí 
người tiềm tàng tu-dưong, học tự gia-đình, làm ra vần chương hay đẳ đời như 
vậy; huống chi nư-ltru ta ngày nay, đa đưpc co giao-dục, lại gập ngày Ầu hpc 
thịnh 'thành thì syr học tập lại có nhiều phần di dằng nưa. May nhờ các bậc nư- 
ĩưu gang sức hpc hành, tu dương lằy trí thức, chinh đồn lấy nhân cach, đem : 

. I 

văn chương pbẩra-hạnh, lầm mô phạm cho nư-luu tìuớe nhà, thì một ngày kia, t-rỉnh-; 
độ nu-giới tiền hoá biết chùng nào nữa. ^^Ìịg|g 2 S|yẩẩS||«&ÈLÌÍ|’ x i 
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BÈ phi tên là Nguyln-thị Ngọc-Vinh ( ÍĨKj 'T. ) tpc xung là đức bà 

vàng, con gái r 'Luân-quẬn-công, người lằng Thịnh-ay, huyện Lôi-dưcmg. \ 

Ba sinh vào một nhà môn phigt, lgũ Tất thông tuệ, co hpc-vèn và rất 
sờ trường về quốc-ẳm; từ lúc tre vào cung, đuịrc sách phong làm vưong-phi, 
sung h^nh nhất hậu cung, quyền thề khuynh thiên-hạ, có sinh ra đujrc một bà 
quện-chúa, tục xưng là bà chúa £0, và cung xưng là Tiốn-hoa công chúa, bà 
quện-chúa ấy lại thông tuệ hon nguôi, chúa Minh-đô qui báu xem bằng hạt ngọc 
ơ trên tay vậy. 3 ằ quận-chụa đa cùng Hoàng-Chư là ông Lê-duy-Vy đính hôn rồi, 
Sng Duy-Vy là thái-từ con vua Hiền—tôn nhà Lê. 

Ba phi thấy mình không con, the—tư không phai lằ con mình, có ý muốn 
nhờ thế lực trong npi-điận, khiến con ri mình đưgrc cầm quyền, mà con gáỉ mình 
lầm mẵu-nghi thien-hạ. có mpt nồm, gập ngay tết, vưcmg-phu có tiệc yến hpi, 
phân biôt tôn ti, dpn làm hai cố, lỉoàng-Chừ ngồi ơ trên giai cliiều đến nồm 

' X . i £* X , \ 7* X * X X ”4* 

trung, con thồ-tư ngoi ơ dưới, gỉ ai chiều chi co ba trùng, bà phi lại đen dụ 
rằng: Hai quan-nhân tuy thân ỉa anh em, mầ nghĩa thi là vua tôi, cho nên tuy 
ơ trong gia-dinh, cung không nên bo mât cai lê tôn ti, -the-tư nghe noỉ giận 
lốm, không hề &1 đền thú gì, chi lẽn clm mpt đôi đua bạc ra, be gẫy mà thl 
cùng thái-tư rằng ỉ Hai sau ta cầm chinh trước, mà mày còn lẫm tháỉ-tư, thì 
mày se hoá thành cái xác lúa. Hoằng-Chừ cung tra lòi rằng : Hai sau ta lên 
ngôi vua trước mà mầy hay còn lầm thế-tư, thì mầy se hoá ra làm co myc; hai 
bên cùng cai nhau đều co lòng muốn ham h§d lẵn nhau, nhung chúa Trịnh chưa hl 
biết đến. Không bao lâu bà quận-chúa mất, cái hôn-nghị ấy bèn nua chung thôi, 

/ % \ ề x # x A g . ^ 

chua Trịnh đe lóng thương nhơ con gai lã quận-chua, nhan sai bọn van ban soạn 
mpt bài tế-văn bằng quốc-ẳm đltrtế. 

Ba phi thấy con mình chềt rồi, biết cai chl minh không thành đưgrc, cho 
nằn muốn lấy ơn với thế tư, hết sức xin với chúa Trịnh phong cho thế-tu làm 
chức tiết-chl ỉ đến tháng chạp nSm Canh-hung thứ 20 , bà phi cậy quyền lăng- 
lộng, và đối vơi cung-tần, rất là đố ky, cho nền cung-tằn không ai đưgrc tiến 
yết cằ, vừa nhân có một người sung-cơ tỗn là Thị-My, chúa Trịnh sai Hoàng môn 
đòi vào hầu chầm-tịch, .bà phi trong thấy noi ghen len, cầm hpp trầu bằng vàng, 
ném đánh Thị-ỉỉy, mà nam nhằm phai chúa Trịnh, chúa Trịnh giận lần, quan A-bao 
tên là Phieu-cSng trông thấy như vậy, lấy lụa đo bao tay mình, rồi dăt bà phi 
đuôi ra ngoai cua phu, giam tại ban dinh , chịr huyện, ngoai thanh Thăng-long, va 
nhung lchl vệt ơ trong tầm điện, đều sai đào đất sau ba thước mà lấp đi, bà phi 
hối hận, bèn lăm hai bài tụ-tinh-van bằng quốc âm, lời le rất hay, đưa vào cho 
chúa, mong chúa cam ngộ. Chúa xem rồi, sinh lòng cam động môt cach lạ thương. 















rồi lai đoàn loan như trước, hai bài ấy đen nay hay còn 
bài như aau nay : 
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Ty - TÌNH - ypi 


Tròi cao muốn dận thăm xa, 

X <• ỵ \ % 

Quang hãn na đê hồng-nga lạnh lũng, 

Tương nguồn cơn kheo wạnh lòng* 

Tiách duyên, dam trách cưu trung tham phai 
Va tôi kém sức, ph£p tài, 
ìỉhằn thương muôn dpi lupng giờỉ chơ che. 

xét mình bồ-lilu ỉe te, 

Dam rằng cù-rapc, dám khoe hao—cầu. 

- N í > X «• 

Phận thương mọn may nu-lưu, 

Muôn mong xét biồt ái ưu ghi lòng, 
sách vầng rờ rơ đl ph^ng, 

■+r" .ịì£ f X f A / % 

lỉhưng mong xưng chỉ chut cõng bao đen# 

b :i t I 

Tuy rằng kỳ ngộ thiên duyên, 

GÓt đầu toằn dpi ơn trên tài bồi. 

Hon ân, be đức bằng giời. 

Muôn phan báo đáp chua vời mpt ly. 

Trộm xem trên ca nhân nghỉ, 

Vậy nên ay-nay bac chi mia-maỉ. 

Tay đầu bưng đưpc miệng ai, 

Nang mua cung tiếng mia-mai lp la. 

Thấy chiều thưa nguyệt phai hoa, 

Thùa cơ dễ khiến giâm pha nhiều điều. 

Nghi rằng đức Thuấn, nhân Nghiêu, 

Chơ che dù có đăm 4 #iâu dầy vò. 

Chầc rằng sổng núi hpn ho, 

Hay đau bẽ ai chut do cung hao. 

ủậ.0 mau ha dam rang sao, 

Canh chầy vò vo lầu cao nguyệt tằ. 

Tương khi cầm sằt khúc hòa, 

Trăm năm cù-mpc mpt nha truc mai. 

. % ỊỊ «• 

Bây giơ tin diên vang lai, 

Cua ngăn À &7 gió, nguyệt cài then sương. 

Tường khi đầm ếm thiên-hương, 

Ngua trông mpt ngltrla đê gương muôn đỡỉ. 
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Bằy giờ gần ben xa dời ? ^ 

Một lòng khôn thơ nhiều lời nề-nang. 

X t X X 

Tương khỉ lậỉB sanh nhá vảngp 
Nghìn n?m dó trac một truơng áng xuân. 

Bằy giờ cach diIn ằỉ Tần. 

Một bl trực đức chỉn lằn khôn thâu. 

càng phen cằng bồỉ rối sầu, 
Ngu-trung dể thấu nhiệm mầu thiên-cơ. 

Cơ chi nên noi sinh sơ, 

.h- . ' w 

Băng khuâng lòng ước ngần ngơ Ậạ phiên. 

_ 

Vi. còn chồỉ quế non Yên, 

Thì chi đến noi nhiều phen thề này. 

Nhơn nhơ song áiạ khôn khuây, 

Buồn xem bế-nư nước mây thôn ngùng. 
Nhiều phen san chớp vang lừng, 

Bồ-hcn đa đấng thi gùng lội cay. 

\ 0 % A 

Não khỉ gia ngự bính-tây, 

Cần lao dám ngại nước mây sương han. 

Da.7 êm gối biếng ngôi cằn, 

Tấc gang nỡ đề mấy ngan riêng tẫy, 

a V' x % 

Vụng lam ăa tiêng một ngay, 

«• X / . 1 

Nơ cho ke mọn sanh hay rao ca# 

X * 

Quan bao phện tiện gia hoa. 

«* i 4 f ■ X % 

Nưa trong thê thong quoc-gia dưỡng nao. 

Dấm xin tài quyết lượng cao, 

Quyen cương nơ đê thay trao ke ngoai. 
Vung phù m§uah nuớc lẳu ^.Èl, 

\«* N > X 

Dâu sao thi cung la ngươi nha vương. 

Chot là lạm dự tao-khang, 

Trị bình cung lấy tam cương làm đầu. 

Ngập ngùng ke lay sự đâu. 

Bút hoa mày chu, lệ châu đôi hàng. 

cà lòng xin truírc nhà vàng, 

. . - . \ ^ A _- 
cậy gương nhật nguyệt ro lãng triêu lam. 























Nghln năm khấc cồt minh tỉm, 

Keo nông: nồi chu tỉnh thâm thế cươi. 
. 1 / ** . <• . \ _ 
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Nen vương sáng rớ giũa giời, 
Hay nhè hồng phúc muôn đời lâu xa. 
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Lpi có một bài thơ rằng í 
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I-Ipn may muôn trông đúc cưu-trùng, 

Giơi cao dốt r$ng kề khôn cùng, 

Trâm reo bệ ngọc con e lệ, 

liuơng bén phòng tiêu luống ngại ngung. 

^ f % / / 

hem toe chua đen ơn thanh-đưc, 

Giất tơ nay cậy sức thiền công, 

Khôn trinh ước vẹn niIm trung ai. 

Ngo^ thoa công sau đ£o thuận -iòng. 
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ỉíư-eư nguyên danh là Doằn-thị-Điềm jĩK ) nguời làng Hiến - 
phẹa huy|n Van.-gi.ang, sm gái ồng hoàn Luân là giam sinh đời Lê, sau bà làm vy 
thứ hai ông NguySn-Kilu, cho nên nhãn đồi lam hp Nguyên. 

Bầ có tiếng là nguôi học hay chư, cùng vơi anh là ông giárc-sinh chú- 
truyln, ờ trong cupc bút nghiên, c$nh tranh với nhau như là địch quầc. có một 



cua bà, làm mpt bài thơ cầm đến yết kiến. Ba cười mà noi rằng : Tre con mơi 
học co thấm thìa vào đâu. ồng Đặng giện lấm, vl nhà hết sức hpc hanh, trong 
đời chúa Trịnh-oai-vương, kinh thành cam lưa rất nghiêm ngặt, ông đào hầm ơ 
dưới đất đề đọc sach, si ông năng khác thường ; sau thành một nhà danh-sĩ. 

Lỹỉ co rapt hôm xứ Hai-dương khao h^ch hj>c trò, ra bài thơ M dáng-y đgd 
quan”, bằ co làm gà cho người mpt câu rằng : Lộ chưng hai thưgrng tam thiên 
trưgmg, nhật xúằt phù tang cưu vạn ban (!ạC_ ^ V. 3 L i-A.Q 

* i')í ) ••••/ 
















người ấy đưjrc ưu, từ đó nồi danh ca kỉnh ấp, aì cung gpi hằ là Ban tang là lay 
chư trong câu thơ mà đặt hỉfu vậy. 

Lgi có ong Kguycn-iíuy-ỉcỳ là người ơ Thyy nguyên, $ng Trần-Daáh-Tfcn là 
người cồ-an, ong Kgụ;4n-sá-Lân lằ người ờ Oồ-Đô, ông Vu-To^i là ngươi ờ Thiôu- 
Lộc đầu là ngươi hay chư co tiếng, (kinh-đô xưng là Trường^an tứ-hồ) nghe tiếng 
bà cũng ru nhau đến choi, nuồn cùng bà ngâm hpa, thư xem^hơn kém thề nào, ^bà 
ra một cầu đối rằng ỉ BÌnh ti In thiếu nư đpng tần-lang Qỉ£_ịậ‘Ị 
bốn ông đlu không đối đưjrc mà vl. Ba thường lịd. gập ong IIguyen-công-Hang ơ giưa 




ra một cẳu đồi rằng ỉ Binh tiên thiều nứ đpng tần-lang ộệ_Ịặ‘] y% 
bốn ông đlu không đối dưjrc mà vl. Ba thường lịii gập ông líguyen-công^-Hang ơ gỉưa 
dường, ông công- rang bao bà vịnh bài độc-hằnh thi bà liền đpc ra câu rằng : 

Jằm luận cồ 1 dLn tẳn phúc hữ :, truy tuy ta liưu cồ quăng thần (Jy<. Ệíãỉ^ịĩ ‘,ÂẪ 
: ề.fẫ.ií &Í&MM ông Công-Baag lánh phục, thương cho hà mười quan tiền. I 

\ / / 1 A V % 4 

ỉhiơrur íĩcri Thrn. sư *FAư SATi/y -hmrpn vna sai ha. chinh rtn 


Đương đời Long-Xic, sứ Tầu sang ta tuyến phon^ vua sai hà chỉnh đốn y 

/ * A £ £ * / / / A ^ . 
phục, đimg trực trươc cưa Đqgti-íion đe tiep rươc, quan Chanh-eư co ra mpt cau 

đối đề dilu rằng : An-nam nhất thồn thổ, bất tri hy nhân canh, ựệc i^Ị —7 •> 

ítt f| ), bà đồi ngay rằng : Bẳc quốc chư đại phu, đa do thu đồ xuất 1 

CHi MĩẦ.fẰ l ibv) ( l uari Chánh-sú hồ thẹn đò mặt lên. 

Văn chương cua bà phần nhiều lằ van chư Han, là co lăm tục bp "truyền 

c e 4 ' 

kv ,tl co bốn truvên. như ohuvởn Lí Ấư—h anh— 0071 £~-ohưa - An—ấr 1*1 Ết-Tìư. n^rnri thirnmỂT 





Văn chương cua bà phần nhiều là van chư Han, là có làm tục bj> "truyền 
kỳ" có bốn truyện, nhu chuyận Idlu-hạnh-công-chúa. An-ap liệt-nư, người thường 
truyền tyng. Văn quốc-âm thỉ chi th^y co bài dịch éhinh-phụ ngêm đến nay hay 
con truyền tyng. 

LÚc bà thiếu-niên kén chằng quá nghiệt khiíc, vỉ duyên số trốc trờ, 

không như ý Ểệĩi dược, sau quá tuồi lay ông Nguyen-Kiều, hai ông bà ơ trong khuê- 

. 

phong kỉnh nhau như khách, cho nên đương thời truyền làm một vện 3ự hay. 

Luc ba tuoi đa bay mưod, hay con qua lại ơ nơị kinh ap, mơ truờng dạy 
hpc trò, thành đạt đưyc vai mươi ngườỉ. 



oír. t c*. 

Ají/> ẨiT J 


' dUj -ký, r - c éC -~//lẠị p 

& c ^Ly ^ • -^7 4 - . 

iv I ■ j 1 Ểm : \ H, 
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ì JíỊk jg* 





Xưa có môt bà phi tần, không biết là người đời nào, tên hp lằ gì, cú 
theo sách chép lgd, thỉ. biết bà là con gái một nhằ danh gỉá, hpc thông Kinh-sư, 


có tài thi-văn, tỉnh rất đilm đệm, không chịu lầy eh&ng d&n khi tuồi lớn bà 
xuất giá tu hành* 

Tiên-hoa-viện Pháp-vân-hạc—đạo-am là chồ bà tu trai giang dgto, bằ ơ C.'i0 
am ấy, thường có khi đến ca năm, khSng bước chân đến nơi thành thị ỉ Vua nghe 
tiếng saỉ sứ đòi vào, bà nghi rằng mịnh lịnh cua nhà vua không dám từ, bèn theo 
sứ vao kinh yết kiến,. đưjrc vua khen, lụa vào hàng cung—tèn, sung chúc tai-nhân. 
Ba sẵn co thiên 'tính, việc gì cung phú tự nhiên, sau khi đa vào cung, lại nhẵn 
tịch có phon^-trỉ, hay ngâm vịnh đề tiêu khien, thường noi vơi người thị tỳ 
rằng : Ta bây giờ chinh lầ lúc vô sự va cũng vô tâm, đối vơi thiên tỉnh ta lại 

r Ậ ' k X / 1 

co nhiêu điêu sơ đac. 


Ba có tệp thơ quốc âm, gpi là Nỉ tần thi tệp, ca thấy hơn năm mươi bài, 
ngâm ve mùa thu mười bài, mùa đông mười bài, mùa xuân mười bài, mùa hạ mười bải 




tập vịnh mười bàỉ, trong các bài đều là cái lời noi với thị-tỳ, bất ngoại mấy 
chư vô sự vô tằm mằ thôỉ. 

Thư ngâm tư thời, aằ bat đầu từ thu, lằ nhân lúc bà vầo cung, chinh là 


ỹ 


* 11 U li u vXlVS-L ỷ i lo uu. U u<*u l»u ViXUỳ AC* iỉỉieui IX* V au VUiJ.0ỹ UiLLiUX 

cuối hạ đầu thu, con mấy bài tệp vịnh, đeu là sau khi vào cung, bà càm xúc mà 
làm ra vậy, nay aưjrc dấn mẳy bài như sau nầy‘: • 

TT . . V H Jầ.« ' 


NI TÍT THI Tịp 


Thu-ngâm 










roifiTÌM i 




■£.*' * 3» 




. -sư— 1 


Dồi thay hft nằng lại thu mưa 
Chốn thưgmg-dương đà mầy sớm trưa 
Triều muỹn phấn son lòng hay thẹn 
Hui pha cá thịt dạ chưa ua 
Bên hoa triện ngpc ngồi ngơ ngần 
Duới nguyệt rằm châu dứng tbẴn thơ 
Qua lại chị em như co hoi 
Then thuồng còn chua biết lời thua 





30 r 

,£r ; 
















Đông ngâm . 

> > * % 

/Ce đa ba trăng chôn ngpc-áai 

Lan lần ngay vanýlại đêm giai 

vỹi nằm trương cuon thường quên ru 

„ ' . x . * . * . .4 ' . 
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Ngai ngu trâm rơi những biếng cầi 


_ 





/ 










bjjv;ĩỉ *4-:> 










Sơm mặc hoa roi bên đoa lỉiu 
Khuya dâu trăng nga -duơi cảnh mai 
Không ai ghen, cung không ai ghét 

\ t / / 

Ka co ghen aỉ, co ghet aỉ 

Xuân ngâm 

Cung sẳu trong trưcmg lgLỈ qua mùng 
Tha thiết ngươi thay hơỉ gió đông 
Kan mat>nhị vang chen nhị ti&ng 
Phất phơ canh biếc tyra cành hong 
Rưjru hoa nhk'? thư một vài chén 
Rải la ngoi chơỉ năm bay dong 
Nầo phai tỉnh xưa quen hỉ hứớc 
Chị 9m yếu đền phai chiếu lòng 

' *■' \ v 

Ngáy thu nhan' toẹ. 

pruing Ạm rò the dil n$m li 
Tơi bơi phan sáp lạỉ hương hoa 
Ngơ trong đền lỉán mẨu cung kiếm 
sá tương cung Tần thói lậ-xa - 
Tiết sạch lòng tra cô tuyết tre 
ĩ-íàu thanh tỉnh hpp chị trăng già 

/ # ^ \ ề 

Chut iiiem cach trơ la khi mơi 

\ / £ 

Sau rặt như ngay mơi xuãt gia. 


TRƯƠỊỊC CiUỈim NHỤ 

( Mlĩề ỷắr) 


cô íiuỳnh-iữiư hp Trương, tiều-tp là Xuân hương, là con gái cp Thưpng-thư 
Kỉến-xuylĩi-hầu Truơng-đăng-<4uy, mà lại là eo gái quan Thanh-xuyốn hầu, người 
làng Tkanh-nê thuộc về xú Son-nam (tinh ham-định bây giờ). 

Khi cô còn be, mặc quần áo con trai, đi hpc như mọi ngươi học trò khác, 

cồ rất thông minh, hpc hành tấn tơi lạ thường, thường cùng một nhà danh-sí tên 

\ ^ ^ / 
la Chieu-Ly xương họa. 

Cụ Thượng muọn ga cô cho ông Chiêu-Ly, nhung hà mẹ cô, nghi có mpt mình 
cô lằ gái, không ga đi xa, sau có anh trọc-phú đem nhiầu cua đút lot xỉn lấy. 
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Cô Quỳnh-Như nhất định không nghe. Bầ mọ thờỉ thường măng trách; cô uất ức thành 
b|nh mằ chết. 

Cô thích ngâm vịnh, mà rất sơ trường thơ quốc ẳa, nay lược chép nhung 
.* _ «. ..... .* . _, ' 





bài trong tập Quỳnh-Khư thi tập như sau này : 


QUỲNH NHƯ THI Tập 

Sơn am co ty 
Thích nhàn từng trai thu sơn hà 

1 . X \ 

Phong canh đây ru, la gọỉ la 

Roành chơ bè từ vờn sằc ngọc 

y ^ X X 

Đinh ỉn trăng tuệ to mau hoa 

Veo von kệ mơi câu chim^ong 

/ / \ A \ 

Riu rỉt đán xuan khuc gio hoa % 

Dủ chăng tiên ru, nhưng chăng tyc 

Mơi hay rằng Phật cung la ta 










. 

Tiên ong Chieu Ly ve que 

t ty V J , / tk 

Sất đá lòng này đa biết chăng ? 

Ẩe duyên nay mưyn gió cung 3ằng. 

Vươn đào syc thấy oanh dua tin. 

Hặm liễu aỉ xui yến cách chừng, 
vàng ngpc nếu chăng cùng mpt úơc. 

Nươc non thề đa có hai vùng. 

* 

Ai sang cậy hòi tri-âm vcrỉ ? t 

Cho phy. cấm thư đyi dưới trăng. 

* #iW(| y; t V - J 7 \ Â7 - - •» 

Thơ vịnh mươi hai giờ 
I . t 3iơ ty 

Giờ tý canh khuya thua giáp canh, 

Giận ai thổn thức rộn tâm tỉnh ỉ 

ĩ % % 

Ngua ngang đoi nga ai la bịin. 

Trằn trọc đòi nao thấy nhưng mình. 

Một tara sầt son đầ gan bo, 

lấy điều trăng gỉó cung màng tênh 

Thôi thôi dyn hay lài .1 thinh vậy 

t. . A . «• 1 * 

ỉíji noi chung rỉâng hay đe danh. 














i 




























• • • o/ • • • • • 


_ 
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J 
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sưu 


Đằng dằng canh dài kha trách đêm, 
DÌu hiu gLỜ sỉru giấc nào êm. 

Tiếng hàn-uiễm nện, hơi sương l^nh, 
Trận hoa-thang nồng, sất mềm. 
Eo oc giục ngươi ga npi quộnh. 


véo von gpi kỉiách dế bấn thềm. 

Vất tay ngang mặt mong cho sáng, 
Thấy sáng mà sầu đa lại thêm. 

Giờ dan 

Giờ dần eo eo lộ vùng hằng, 

Kghí noi chung tinh bận tấm lòng. 
Dỉeu thuốc say tình không y vị, 

Chán t*e nịnh tỉnh kem phương phong. 
Bi&t ai lúa bẹn làm khuây khoa ? 

Dâu mây tôỉ đoi chăng nao nung. 

Rần ri thế này buồn thế ầy; 

Sầu riêng thấy mặt mcd là rong, 

Giờ mao 


«* \ 4 «* X 

Mao thĩ đôn bua tương lã vui, 

4 «* X + A \ t 

Dẽn bua ma sao nhung ngậm nguỉ; 

Dua găp ngập ngừng không thỉy miếng, 
Miệng ăn mặn nhạt chẳng ra mùi. 

Thức ngon vậ.t lạ ban khoan nhung, 

\ c Ằ c ' k , 

Cua đang đõ cay gang goỉ ngoi, 
ỉíhieu it bây giơ ai ep uong, 

«* «• A ^ 

Cung mong qua bua têch cho roi i 

Giờ thin 

Dỉem trang roi bua khìíc giơ thín, 
Tinh vi|c tiong nhà lại việc riỗng. 
ĩ'go 'ảịinh đi về chân ngpi búởc, 

Vườn hoa tươi u m&t khôn nhìn I 

X • * A «• 

Bương kia ngơ ng an không khi nhang, 
Mpi np trông mong ươc thấy tin. 
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• l 

N Jf * •». X 

Con đuơng ngâm nghi, hai đương ban, 

_,_v , , X ,, , * , 


thoát trong chừng tị phút sang. 
Xhach khứa dập dìu khôn đai đpa, 

Van thơ trê nai bỉênỷỉo taan. 

• Hghi minh vỉ tiện nên nông noi, 

It ke tâm tĩnh đưyc thờ than ỉ 

Cung muôn lihuây, mà khuây chang đưjrc, 

Thoih-niỗn này dl kém hồng-nhan. 

v> * ► ĩ . ■ •+ * k . I 

Giơ ngp r 

Buoi ngọ-duơng hồi bóng pihất phơ, 

X «* 4. A \ 

Lua tương tư đachât nen lõ ỉ 
Loi no dâu chịu nao búi ngọt. 

Son phấn vui Ậ sự điểm tô ỉ 
Cậy rap lanh mình miền thao-gia, 

Song còn bận bước chốn thành-đô. 

Thoi dừng thic mấc làm chỉ nua, 

La chắc đỉnh ninh lúc dặn dò. 

- •• -ị. ■ Giờ mùi. ' 

Rong tham giờ mùi chằng đầu thung, 

N • A Jf ^ 

Ví ai nen noi, cung ví chmig,. 

. - 1 % . X 

Nưjm vay son thuy lẩm khuây khoa, 

Chất lua tương tư để cháy bung, 
cách điju dịu dàng nào ke biết ? 

Áo khăn xỗi xồc dễ ai nâng ? 

Nhung là rầu ri, là buồn bực ỉ 

* % % «* X 

Trăm ve đảo hởng cung dưng dung ĩ 

Giờ thân 

Ban chi lu bóng đa xế về thần, 

Sực tương nguồn cơn nối ái ân. 

_ X ■ / 

Chăng dam học ai trau chuôt ngọc 

X r x 

ìíàng bao mưpn khách truyện tro xuân 


Than thơ 


Tương lúc bằy giờ trong thấy mặt, 
Đcr vưỉ^sua khằc giá nghỉn cân ỉ 

Giờ dậu 

Dậu về buồi tối tui duyên thầm l 




./ 


J 













V ; 






Bọng thấy ai như ỉ đa lội nhầm I 
Bấp hoi nguòl Han aao quạnh bếp, 

'Táo ai năng Kfah chăng bưng mâm. 

Cgrt cưoi mấy chuyện không đề họa 
Ca đpc ba c&u vầng tỉếng tăm. 

Chgrt tĩnh tâm tỉnh năn ni vệy, 

DÒn xanh chong bóng ng^i khôn nằm.. 

* * 

Giờ tuất : (dùng vần xiần) 
í (Hai bằi này cua ông 

Chieu-Ly (Ph^m-Thái) làm thay) 




' ■ Giờ tuất canh sang đưgrc mấy phần, 

s / ’ ». ' 

Căng 1 thêm ngao ngan bận lóng xuân. 

-V- , . '■ » % . A V . 

Nguyệt mỡ trương ngpc, khôn êm gõi ĩ 

0 \ . % 

Gio lạnh rẻm hoa ngại le chan ỉ 

Nghi noi tình riêng khốnự kè biết, 

Tương điều tẳn sụ, mấy ngươi thẳn ? 

Bong dầu dù to dù không to ỉ 

Tằi-từ giai-nhân vốn ny nần. 



& 
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i&x %Ịầ 


vl Vt Ểr 

kí»ốắr£, gẦ 

4MM& ÍT:;0ỈV 
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HL * 










Gỉ ờ hgri (dùng vần hương) 

Hgti sang xanh biếc ngọn đen tàn.. 

Gưgntig đốt lo vàng ngại vơi hương. 

' ^ A 1^/ / 

Canh gá eo oc khua bên ekương, 

Hồi cuốc ban khoăn giục dứod tương. 

£ t N # ** / 

May ke chung tính ai đa nhap f 

Hay còn trằn trọc noi người thưong !. 

* 


• ,_V' 

i 'i L. 5 : 
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' ■ NGỌC - HẰN CONG - CẾĨlA 

•• 1 . . ■ j 1 • -* ’ . ^ ^ ,< g ^ ^ ỉ£* 

Ba Ngpc-Hân công-chua là con vua Hiển tôn nha Lê, tư lúc trẻ đujrc giao 
huấn ơ trong cung đình, thông suốt dồ sư, lại tinh âm luật lằm văn quốc ầra rất hí* 
hay. 

Ba sinh ra nhan sẳc đỹp đe, vua Hiền-tôn rất quí yốu, ngài thường noi 
rằng: Con gái này sau non ga làn vưcmg-phi, chớ không nên ga cho nhũng bpn phò- 
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phò-ma tim thuồng. 

< t + *t V # / % ' |l 

Xịp đon luc Kguyen-Hưu-Chinh củng chua Quang-Trung đem binh ra đanh ị 

E&c-hà, xướng nghía phù Lê diệt Trịnh, chúa Trịnh thua chạjr- chúa Qyang-Trung ị 
vào đô thành đóng tại phu chua Trịnh, rồi liền xỉn vào yết kien vua Lè, thuật \ 
han tằm tôn phù dế thất, bai trầu rồi về phũ; vua Lê sai triầu quan sach phong 
cho chua Quang-trung chúc nguyỗn-suý oai quốc-công. 

/ / i. ■ ' 2 I, é Ằ. • , , ' ^ 

Chua Quang-trung sai sư tạ ân, rât la cân thận, roi lại bao Nguyên-hưu- 
Chinh rằng : Ta xuất mầy vạn quân đln đây, một trận đánh mà định cà thiên hạ, 
tấc đất nào, người dân nào, iàiôug phai là cua ta; nếu ta xung đế xung vương, 
thế nào chang diTịrc, nhung ta không làm như vậy, chi hết long với nhà Lê, nay 
vua Lê cho ta chức nguyên-súy quốc—cong, ta nào co cần gì, không phai là lấy Ị 

cái hu-danh mà ràng buộc ta sao. Nấu ta không nhện chức ấy, thì e vua bào ta 
là ngạo, ta nhận chức mà không noi gì, thì e người Bac-hà bào ta là người . 

không biết gỉ, cho nen ta phai nói. 

Jf «* Ị 4 / -ủluÍ íC \ . \ 

Nguyen-hưu-Chinh biât y vua <4uang-trung chua bang lõng, liên gia lăn 

\ rA / t / y \ t, / r J \ A s ề 

lới vua i-iê noi tư vơi minh, ma hotvơi chua WiUaii ;-trung răng ĩ Iloang-đê co noi 
riêng vói tôi rằng: nhà vua bống lpc rất lằ kiệm bạc, không lấy gỉ mà tặng ' 

ninh-công, để to lòng cam tạ, tuy biết darih tước nho mpn như vậy, không lấy gx 

* X A * , X . |£ & A ** / 

đu lam ton trọng: nhung tục nươc nlia van quy trọng le tiet f cho nen cung sach 
phong mjt chức tước, đề to cái lòng kinh mến minh-công, ý hoàng-đế lyi. nghi 
rằng : kuâỉi-thu ngài đ ' cao, e aau khi ông về, không biết lằy ai mà nương nhờ, 
cho nên muốn liên lyc cái thốn nghị iiai hp, đời dơi cung làn thông-gia, chi 
chua biết- ý minh-công thế nào, cho nên chua dám nói ro. 

Chúa Uuang-trung tra loi rằng "Xưa nay cái tinh ty ke chinh-phu, vẵn 
thiết nhớ đến chốn hưcmg khuê, hoàng-thưịmg cung ro thấu đến như vậy sao; nay 
ta là em voa Tằy-sơn, mà làm rề vua nhà Lê, môn dương hj đốỉ, như thế tường 
# cung là uột vi|c it có. 

NguyQn-huu-Chỉnh biết ý cnúa viuang-trung bằng lòng, liền vào tâu vơi 
vua Lê, thuật het cà đầu đuôi như vậy, và hoi ngài hai^còn mấy bà công-chúa : 

chua ga chồng. 1 

Vua Lê cung bằng lòng, nói vcd N goyen-hưu-Chinh rằng : Cac côngk-chúa A 
han, còn nhiều người chua gà, nhưng chi có Ỉígpc-Hân là có tư-sằc hơn, nhung 
khong biết ty ngoài xem thi ra thế nào; để ta gpỉ hết ca công-chúa ra, đl nhà ì 

ngươi xem lụa thư ngươi nào là xúng đáng thi ngươi tan thành cho nên việc ấy. 

loỉ xong Vua liền sai cung-nư đòi cac công chúa ra; một lát thi cac 
công-chúa đlồu ra trước ngụt tiền, Hưu-Chlnh xem xong, tâu rằng: "Thế đưyc rồi, 
nhân duyên tốt đẹp ay tôi xin chu toàn cho nên việc". • - 


Hưu-Chlnh trơ ve lfi noi vơi chua Quang-trung rẳng ĩ Toi đa đem nhưng 
lời minh-công tẳu vóá hoàng-thưpng.ngài rất bằng lòng, ngầỉ có bao tôi rằng { 













i 

I 


Được y minh-công như vậy cũng là thiên-duyên, ngài co bà công-chúạ^_ thír chin 
tên là Ngpc-Hân, mới mươi sáu tuồi, xỉn sung vào hậu-đình, đi gẳy nền thần 
hỉếu đời đời. 

Chúa Quang-trung đap rầng: Sa xin chúc hoàng-thưgrng vạn tuế; ta ơ nơi 
thâm sơn cung cốc mơi đền, dâu dam dường đột như vậy, may sao được phụ vào 
kim chi ngọc diệp, thực là một cái duyên may, xưa nay chua tùng co vinh hạnh 
biết là chừng nào. » 

Hưu-Chinh lại vào cung đem lời chúa Quang-trung tầu lpỉ với vua Lê, 

\ t A ‘i, ■/ / 

vua ben ga cong-chua cho chua 'ăuang-trungs 

Chua Qnang-trung sai đem hoàng-kim hai trSm lgng, đoạn hoa hai mươi 
cây, iậi trần thiềt ng d-trưgmg lcỳ xu, phái vãn-thần đem dâng trước đen Vgưi- 
thp, vua Lê sai hoàng-từ là 3Ùng-nhưjmg-cftng tiếp thư, đom cáo than-miốu; lại 
gpi các hoàng thân phỉ chúa, cùng cac quan văn vu, sấp sưa xe ngựa chầu chực 
trước cua đen, đl đua công-chua về phu. 

hến ngày hôn sau, chua Quang-trung sai quan thần dâi^tờ tập-tấu, xin 
đón dâu ve, vằ phai quân lỉnh bày hàng hai bốn dường, từ cua phu cho đến cua 
đln, nghi v| rất trang nghiêm, các sỉ nư ơ ohế-đ ý dền xem lất là náo-nhiệt, 
lấy làm mpt vljc tù xua chưa có vậy. 

Xhi rứớc xe bà công-chúa vạo đến cua phu. Chúa Qụang-trung ngự kiệu 
rông ra. đon. 

Ba công-chúa đa vào trong cung phu rồi, chúa Quang-trung đặt tỉ|c 
đe thet đai nhưng hoàng thân, phỉ chúa, và văn vo đgd thần hai bốn. 

Tiệc rồi, chúa Quang-trung lạỉ đặt 200 lạng hạch kỉm đề làm đồ tống 
tặng, dưa tiin các quan ra đền ngoài cua phù rồỉ mới trờ vào. 

Cac quan vô rồi, hji tại c3ng dường bp lễ, điu mừng rằng tử-ên-tư nay 
co qui-te, va nước ta từ nay, lpi có npt nưcrc thông hôn mới. 

Co mpt hôm cSng-chúa cùng chúa Quang-trung đi le nhà Thái miếu vè, 
ngồi chung với nhau mýt xe, chua Quang-trung có tỉnh kiêu căng nói với Bầ chúa 
rằng: các a gái niià vua, có aỉ đưjrc như công chúa vinh hoa thế này. Ba chúa 
thưa rằng: Iĩoàng gia bong lộc không đa.ỹc bao nhiêu, cac hoàng-tư hoàng-nư 
đeu thanh bần ca, chi co một minh thiếp phận đẹp duyên may đưjrc ga cho lịnh- 
cong, vi cung nhu nươc mua hoa ra hạt ngọc bay ơ trên khong, khi may mã bay 
ỉpt vào trong lâr đài, đó là cai hgnh-phúc cua thiếp. Chúa Quang-trung nghef 
rồi, vua cười vừa vồ hai má bà chúa, to ra đấc-ý lốm. 

Không bao lâu vua lề lâm bịnh, chúa Quang-trung muốn kịp khi vua con 

dưong sồng, ra ngồi chịu triều hạ, đề mùng sụ-nghiập nhất thằng, và dl bá- 
/ \ # / _ A __ / ^ A \ ế . 

cao trong ngoai, cho trọn cai công minh xương nghia tồn phu, nhan tau xin vua 

1 
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/ ’.v' s 

Lê, đặt le đại-triều, đến bua ầy trần thiềt lễ nhạc ơ ngoài bệ rằng, dông tây 


hai bên, đều bay lo bộ nghi vf rất trang nghiêm. 

Tầu xin vua Lê ra ngẽi lên ngự-toạ, phát ba ti&ng súng đi ra hiệu lịnh, 
cac quan theo ban triều hạ; xong lễ roỉ, ban tờ chiều thư đề bá cáo về việc 
nhất thống thiên—ha, y$t thị treo tịd Quang vãn-đình ngoài cưa Đại-hưng, (tức là 

\ X ' X N 

cưa nam thanh Thăng-long ngày xua). 

Dấn bưa sau, vua Lê bịnh n£néỹ.bà cồng chúa xin chúa Quang-trung vào 
chầu thăm bịnh, chúa Quang-trung đáp rằng í Tồi vơi hoàng thupmg nghĩa như cha 
con, tôi cung muốn dương lúc ngài còn sông, đưjrc trông nhan s&c, đề to long 
yêu mến, nhưng vỉ tôi ơ nơi xa mơi đến, quốc-đần tất chưa t^n lòng tôi, bua 
hôm qua hoang thương lăm trieu nao ai biot ngai có bịnh, nay nếu tôi đen chầu 
mà xe loan tù trần, không phai là đ! cai tiếng chê cho đời sau sao, công-chúa 
vt chầu, xin noi với anh em chị era biết như vậy, và xin luyng cho tói. công- 
ch.ua vl chầu cách môt ngày thỉ vua thăhg-hầ. 

Khi vua lâ ngài đau nặng co đòi hoàng^tự-tỗn^tưc là vua Chiốu-thống) 
vào chầu, ngài dụ rằng: "Ta nay maL.se cơi cái gánh nặng, cái ganh nặng ấy Sỡ ờ 
về mình mày, mày phai chú ý phai lo lỉậu". Khi vua thSrig-hạ, hoàng-tự-tôn ben 
lên ngôi. 

LÚc ầy chúa Quang-trung đa có y muốn đi vl nam, nói truyện với cac 
chiều thần rầng : "Ta vâng mịnh lịnh vua anh, đem quan ra đấy, Sự vl hay ơ 
chua nhất định, ta lầy cái nghĩa tôn phù mà đến đẳy, raay việc đa xong, mà ta 
lại lằ con rề nhà vua nua, cho nằn ta muốn hết lòng hiếu với nhà vua, nhân khi 
ta chưa vl, cư hành le táng cho xong, cho trung hiếu cùng dưprc trọn vẹn." 

các trỉều-thần đêu vâng mịnh, ngày đom lo trị việc tang, nghi-thưc đều 
chinh-tồ ca, chúa Quangwtrung lại phát 300 lỉnh đề đi hp tang, dưa đến bến 
sông, chờ khi linh-cưu đề yên trên thuyền xong, phát ếíẵn về Thanh-hóa rồi ngài 

/ t 

mơi vẽ phu. 

Kịp lúc công-chụa về, chúa Quang-trong có ý khoe-khoang bao bà công- 
chúa rằng: "Tiên-hoàng co hoàng tư đến hơn ba mươi người, mà nay bao hiếu lại 

* T ' - • + ' # 

chi nhờ ờ mpt ngươi con gái, xen thư, nao có ai giúp được việc gì. đâu, đời xua 
co câu : "con gai làn ryc rơ môn mỉ," nay thực thề vậy". 

sà công-chua tạ rằng: Vỉậc ấy thptc nhờ công đức cua lịnh-công nhiều 
lấm, thiep đưgrc báo hiếu vơi cha, vầ mơ mặt vơi anh em, toàn là nhờ đấy, chúa 
Quang-trung nghe noỉ lấy làm thích ý lốm. 

Vfc ,x T / .A/ * * ~ịề i 1 . • 

Sau Chúa Quang-trong về Phú-xuân, lại có một trận sai Vu-văn-Nhiệm đem 

A ^ ^ % A /iậ ị X X X 

quân ra đanh Nguyên-hưu-Chinh, đuôi vua Lê chạy, cưithanh Thăng-long, bả Hoáng- 
thái-hệu nhà Lê sang Tầu cầu viện, Tầu sai Tôn—SI-ỉíghị mang quân sang giúp vua 
Lố phpc quốc, khi ấy chúa 
đuoi Tôn-si-Nghị, vua 
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làm li tuyên phong rồi, bèn lập bà Ngpc-Hân làm hưu-cung hoàng hậu, mới đuỹc 
năm năm, thì chúa Quang-trưng thăng hà, chúa Canh-Thịnh nối ngôỉ, tôn bà làm 
Hoàng-thái-hậu, bà có làm bài Ai-ty-van, tò lòng truy mp đức Quang-trung .tù 
điệu rất lâra-ly thê—than, ai xen cung phai cam đpng thật đáng là một bài kiệt' 
tac yệy i . 

AI TỰ vÃlỉ 

Gio hiu hằt buồng tiêu lạnh leo, 

Trứơc thềm lan hoa heo don-don. 

Cầu tiên khói toa đỉnh non, 

Xc rồng thăm-thẳm, bong loan dầu-dầu I 
Hoi lai lịch de hầu than thơ, 

* 0 A N »* / 

Trach nhãn-duyên mơ-ỉơ cơ sao ? 

V • i * ,, 1 , 

SãuM9£than-tham xiet bao, 

Sầu dầy tràn bề, than cao n^Ặt trời ị 

Tụ cơ đo tro vơi coi Bac, 

Hghia tồn-phù vằng vặc bong dương. 

I 

Rut .giây vâng mịnh phu-hoàng, ... 

Thuyỉn lan chèo quế thuận dường vu qui. 

% % r 

Trâm ngan dậm quan chi non nươc, 

<* X " . ý 

Chư nghi gia rnững đưyc phai duyên. 

Sang yêu nuôn đội ơn trên, • 

Rơ ràng ve thúy nối dien tiếng cầm. 

-ũuyng che chơ vyng lầm nèo kề, 

Phện đinh-nỉnh cặn ke mọi lời. 

DÙ rằng non nước biến dời, 

Nguồn tình ất chăng chút vơi đếu là. 

\ V / Jf ệ 

Lóng đnm bọc thương hoa đoaỉ cõi, 
khấp tôn-thân cung đội ơn sang. 

Trilu-đình còn dấu chưng 1 -thường, 

TÙng-thu còn nam mấy hàng xanh xanh. 

Hhờ hồng-phúc nầy cành^hoè quế, 

Đưpm hoi sương, vi. ây ri cũng tươi. 

Non Nam lần chúc tuồi trời, 

Dẳnticâu Thiốn-ba 0 , hay lời Hoa-phong. 

■ , " X • > . 

Nhưng ao ươc trậo-trùng tuôi hạc. 

Hguyẽn trăm năm ngo đư$rc vay vui 

Nao hay sông cạn bể vùip ..../ 
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Từ nằng hạ nưa thu trái tiết. 


Xot mỉnh rồng moi mụt chảng yỗn t 
Xiết bao kỉnh sp lo phỉằn, 

Miếu thằn đã đao, thuốc tiễn lội cầu. 

Khắp mpỉ chần đâu đâu tỉm rước, 

Phương pháp nầo đồi đưpc cùng chăng ? 

Ngan thay may tạo bất bằng, 

3ong mây thoằt đa ngặt chùng xe loan ! 

Cupc tu-tan bi-hoan cầp mấy ? 

Ke sum vầy đa mấy năm nay. 

Lềnh-đênh chút phận beo mẵy, 

Duyên kia đa vậy, thân này nương đâu ? 

• Trằn trpc lúon^đem thâu ngày toi, 

Biết cậy ai đập nỗi bi-thuơng I 

4 ** V 

Trông mong luông nhưng mơ mang ? 

Mơ-hằ nhường mộng, bàng-hoàng như say ! 

Khi trận gio, hoa bay thấp thoang, 

c* X X X A 

Ngơ hương trơi bang lang cỏn đau. 

v$i vàng sua áo lên chầu, 

Thương ôí quịinh-que trước lầu nhộn giăng ! 
Khỉ bong trăng lá ỉn iap-lánh, 

X X X * X 

Ngơ tan vang nhơ canh ngyt chơi. 

v$ỉ vằng dạo buơc tơi nơi, 

Thương ôi vang ve gỉ ưa trơi tuyêt sa ! 

Tương phong-thái xot-xa .đòi đoạn r 
Mặt rồng sao cach di In lẳu nay ? 
có ai chốn ấy về đây ? 

. k . * X 

Nguõn cơn xin ngo cho hay đưpc đanh. 

\ A X 

Neo u-roỉnh kheo chia đoi nga^ 

N -hi đ?ÊL phen, nong na đòi phen t 

Kiếp nầy chưa trpn chu duyên. 

Dpi xin kiếp khac vpn nguyền lua hương. 

ề * Jk _•* 

lí ghe trươc co đang vương Thang 7o, 

A y, ĩk i A 

công-nghipp nhiêu, tuoỉ thp thâm cao. 

_ » _ĩ- _' ' 

Ma nay ao vai cơ đao, 

Giup dân dựng nứớc biết bao công-trình ! 

Nghe ranh rành trước vua ilghiêu-ĩhuấn, 
oông-đưc đầy, ngự vận càng lâu. 






/ 
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Ma.nay lượng ca, ơn sâu, 

Mốc mua dầy khằp chln châu đưym nhuần. 

công nhương ấy, mà nhân nhương ấy, 
Coi thọ sao hẹp mấy hoa-công ? 

Rỹng cho ểo.$c đưgrc tuồi rẳng, 

Đồi thân &t hằn bo lòng tôỉ ngươi. ^ 

^ + * 

Buôn thay nhe 1 sương rơi, gio lọt, 

Canh đìu-hiu, thánh thót châu sa 1 
Tương lơi di-chức thiết tha, 

Khóc nào nân tiếng, tmrc mà cung mê l 

Ịị «• A % . ^ 

Buon thay nhe ! xuân vẽ, hoa ơ, 

Mối sầu riêng, ai gữ chc ,*ong ! í ■■ 

Quyết liều mong vẹn chư tòng, 

Trên giường nào ngại, giưa gkòng nào e l 
còn tnng-nuớc thương vì đôi chut, 

•• X A ^ * 

Chư tính-tham chưa thoat đưyc đi. 

Vậy nên nấn-no đôi khi, 

HỈnh tuy còn ơ, phách thì da theo 1 

1 # X X 1> 

Theo buoi tniơc ngjjr dẻo Bong-hao, 

1 * - 
Theo buôi sau ngự neo sông Ngan, • 

Theo xa thôi lại theo gằn, 

Theo phen điện Que, theo lan ngan hoa. 

j£ ^ X . 1» 

ihiơng theo bong tiêng ga sực tỉnh, 

0 , , ^ X , • A ; * : 

Đau đon thay ỉ ay canli chie^-bao. 

Vlơ mòng thêm n*i khat khao, 


Ngpc-kinh chốn ấy, ngày nào tơi nơi ? 


ĩương thôi lại bồi hồi trong df . 


A ^ í €* / 

Nguyện đong-sinh sao đa kip phai ỉ 

* y X 

Xua sao som hoi khuya mới ? 

Nặng long vàng đá, cạn lời toc tơ ; 

X / I* 

Giơ sao som thớ-ơ lặng le ? 

TÌnh cô-dơn, ai ke xet đâu ỉ 

Xưa sao gang tac gan chau ? 

>'. ■ . . , 

Trưcrc sân phong-nguyệt, trên lầu sinh-ca; 

X ịỊ ể - •* 

Giỡ sao bong cach xa đoi coi ? 

Tin hằn-huyên khôn hòỉ th&tt lênh ỉ 

voThTmuoc tòms hJT U cung phiềm cầa lằnh * 
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uSi con côỉ-cút nỗi mình bơ-vơ. 

) / '• % • ->í * 1 • •' * * • * • 1 5 

Nghi nông-nSi ngần ngơ đòi lúc, 

Tiếng tư-qui thêm Ìằục long thương ! 

Kắo người thay ỉ canh thiên-huơng, 

Dạ thường quanh quất, mặt thường ngóng trông. 

Trông mai đông, lá buồm xuôi ngugrc, 
Thấy mênh mông nhưng nuớc cùng mây ! 

Đông rồi thì lại trông tẵy. 

Thấy mây man mát, thấy cấy rưòra rà; 

Trông nam thấy nhạn sa lac đac, 

Trông Ịk c thì ngàn bạc mlu sương. 

Ko trông trời đất bốn phương, 





Cci tiên khơi đi en, biết đường nào đl i 
cậy ai co phep gỉ tới đo. 

Dằng vật thường, xin ngD lòng trung : 

Hầy gương la cua Han-cung, 

A «* B X # X 

ơn trên xua đa soi chang đoi ngay. 

A ' i r AJ*j£ ” \ 

Duy en hao-hgrp xot gray nên le, 

Bụng aỉ hoài vội ghẽ vì đâu ? 

Xỉn đưa gương ay vồ chầu, 

«* . . ' / % A 

Kgo soỉ cho to got đau, trõnỂơn. 

Tương linh sang nhơn-nhon còn dl.u, 

liọỉ sỉnh-sơ co thấy hay idióng ? 

' Jf £ 

Cung xanh, đương tv.oỉ au-enng, 

<* \ / 

Di-mưu sao nơ quen lõng đoai thương ! 

/ A y X ^ X 

Got lan-chi may hảng íơm-chơm 9 
ưầu mu raào minh tấm áo gai, 

Ư-ơ ra trước hương đài, 

**• ^ ■ ,* X X 

Tương quang canh ay, chua cay nhi rong não ? 

Trong sáu viện, ố đào u liSu, 
xác ve gằy long leo xi en n^iê. 

Long đong ::a cach hương quê, 
líong theo i lãm «oi, mong ve ĩ tui duyên ỉ 
Dươi b| ngpc, hàng uyên vò vo, 

Cất chân tay, thương- lửiồ xiết chi ỉ 
Hang sẳu vang tiếng thưong bi, 

Xe sơ còn thế, huống gì người thân ? 

* * t 




■H 0 ‘¥~ 


cằnh tỉnh bấy nhiêu phần bat ngát, 
M§ch sau tuôn, ai tát nên vơi ? 
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vj Cang trỗng càng mệt xa vơi, 

T&c lòng tham thiết, chln trời biết chăng ! 

3uon trông trâng, trăng mờ thêm tui, 
Gương Hang Nga đa bụi mau trong. 

Nhìn gương càng thyn tin long , 
Thiên-duyèn lgtnh leo đoa đống bên Ha ! 

*-• 9 ^4 • 

Buon xem hoa, hoa mờ thêm thgnj 

/ t 4 \ «* £ 

Canh hai-đương đa quyên giọt sương ỉ 

* N \ \ 

Trong chim cảng giơ đoạn-trưỡng iỊ 
Uyôn-ương chiếc bong, phưgmg-hoằng le loi I 
Canh nao cưng ngui-ngux canh ay, 

Tỉ|c vui nung còn thầy chi đâu t "* 

^ ^ I* 'ỉ*., *• ' 

pộut gỉay bãi bế nương dâu, 

Cuộc đời lằ thế, biết hầu nài bao ỉ 

<* \ *• \ 4 A 

Chư tính nghỉa trãi cao đât rpngi 
Noi đoạn trương còn sồng con đau ỉ 

• » *_ * f X , 19 . ' 

Mầy lời tấm-sy truírc sau, 

Đôi vừng nhật-nguygt trên đằu chưng cho. 














Hang sinh vào lúc đầu trieu Rguyến, không chấc rõ lằ ngươi quê quán ơ 
dâu, co ke nói nàng gốc tich từ trong I'gh|-an, sau ra ngu ơ phường Khan-xuân, 
huygn Vinh-thuận tinh ìỉà-nội. hang vốn là mỹt người thong-minh dính ngộ, cha 
nang mất sớm, đưyc bà mọ là ngươi hy Eo trong nom tỉm thày cho học, nhưng chưa 
bao lâu lại thôi. Hang tựhyc lay, ma hyc đến đâu thỉ. nhơ đốn đấy, tài-tình 
khác thường, không mấy luc mà Hfỉềủ noi tiếng là người hay chư. 

Nằng định kén chồng, nhẵn gặp kìx>a thỉ, bèn mơ một cua hàng bán nước, 

đl rước các nhà danh 31 vào làm thơ, ngươỉ nào tnuig tuyền thi mới chịu cùng 

kết hôn, co nhiều người vào làn thơ, nhrmg đầu thất bội ca. Sau khi thi xong 

rồi, • người <ỉo thĩV-khoa, đi vơi ra ỹt người en vào xin vịnh thơ, nằng ra đề rằng : 

"Thạch liên thiên", , ông thu-khoa ngậm bút hồi lâu, mód viết đưyc 

bốn chư: Thiên thych nguyốn lai ^Lrồi lịd ngẫm nghi không ra được chu 

gì nua, nàng sai thị-tỳ ra. bao rầng: "Không làm đưyc thi về, sao cứ ngồi ngậm 
/ •» 
but mai". 

^ % t r A «• \ ^ •_ 

Ong thu-khoa nghe noi thẹn qua, chet ngat nga ra, ngươi em phai chạy 
đen, vừa dơ cứu, vừa dỗ cho hà cơn giận, bèn tục thành câu thơ rằng ĩ Thiên 
thịich. nguyên lai ban thệa huyền: Khất tri Su vân vu~ thạch liên tlriSn. ỹ— 























*- ề^-M t % í% 

Ong thu-khoa luc tinh dậy, cố làm xong bài thơ, nàng xem f phpc là 
hay, vui lòng kết duyên* vod ông, nghe đâu ông sau làm quan u Tri-phu Vinh-tuơng. 

% ✓ . X A 4 

Nhưng chi đưjrc it lau thí õng tạ the. 

\ # 4 ^ \ \ #■ A 1 % 

Sau nang lgõ. lay le một ngươi lãm chtrc Tham-hipp ơ tinh An-quang 
nữa, viên Tham-hi|p ầy thấy nàng đa co văn tài, lgdL sờ trường chính-trị, ai 
cung công nhận là một tay tài nữ lại rất quỉ trpng, thường cho nàng đuyc tham 
dụ mpỉ vigc. 

Quan án lại tinh ằy tên là Thu-Dung sinh lòng ghen ghét, muồn thùa 
cơ ham hgd viên Tham-hiệp đề khoái tư ý cua mình. 

Không bao lau nhân viên Tham-hiệp hỉep dân châu Vạn-ninh ep phai 
khai rupng hoang làm rupng thục, sach lấy cua hối lộ đốn mầy nghìn b,c, bị 
dân châu ấy tố cáo, viậri An lại nhân la chức thành tpi, khồ giam đến hơn một 
năm, ngày tháng ba năm Gỉa-ỉong thứ 18 (1819) án nghị xư từ, nàng lại phai 
thu qua đến mấy năm nua mới tạ. thế. 

Nang làm ra văn thơ rất nhiều, vãn hán cua nàng không bỉết có nhung 

bài gì, chớ văn nôm cua nànợ thật là co đặc tài đặc thu, đứng hằn riêng là 

một thi gia, cứ ke cho ỉằ vô song được, thơ nàng xua nay ai cung kốu là co ý 

thô tục, nhung xét ky tục mầ thanh, dù nàng không có cái ve đúng đốn, cái 

giọng đa cam đa sầu như bà huyện Thanh-quan, nhưng lấm bài rất co khí và có 
tình, phai công nhận là một ngườỉ đàn bà cố học vậy. 

tíồ XU?JỈ HƯƠNG THI TẬP 






Beo Ba Dội 

Một đeo, mpt đèo, lại một đeo, 

/ *v 

Khen ai kheo tạc canh cheo-leo • 

4 4 % X 

Dat rô mai giai xanh um co, 

Đa chơm gan gà mồc thếch rôu. 

7iất leo cành thăng cơn gio giật, 

Bầm đỉà lá lilu hạt sương reo. 

> A A **» \ t 

ĨEien nhân, quan tư ai la chang, 

Moi gối chân vẫn rauon trèo. 

% 

Vịnh thơ quạt 

Mười bay liay là mười tám dây ? 

Cho anh yêu dấu chung rời tay, 

** +> \ / 

Mong, giãy chinh-ch£n chảnh ba goc, 

Epng hpp nhường nào cam mpt cay. 
Cang nQng bao nliiêu, càng muốn mát ỉ 
Yêu đêm chồng phi Igà yều ngày. 
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Hồng^-hồng ma phấn duyên vì Jfậy, 
Chua dấu, vua yêu một.cái nầy. 

Thơ đanh đu 

Tam cột khen ai khéo khéo giồng, 
Ngươi thì lên đanh, ke ngồi trông. 
Giai du gơi bạc khom—khom cật, 

Gai uốn lưng ong ngua ngua long* 
Bon manh quan hông bay phap-phod. 
Hai hàng chân ngọc ruồi song-song. 
Chơi xuân đa biết xuân chăng tá ? 
Cọc nhồ đi rồi lo bo không. 











khoe chồng ĩầ ong tri-phu Vinh — Tuồng 

Trc’n năm ông phu Vinh-tưỡng oi l 
cái thế thân ra khac mất rồi. 

Chôn chặt văn chương ba thuớc đất, 

f \ ^ £ % 

Nem tung hô thi bon phương giơi. 

Can cân tạo-hoá &-ơi đâu. mất, 

I-Iigng tru càng khôn that l$.i roi. 

HSm Dầy tháng giời lù mấy chốc, 

Trăm năm ong phu Vinh-tương ôi ! 

Vịnh cai hang 

f _ r A \ 

Tạo-hoa sinh Ịịý. co mọt chơm, 

J A *!- \ 

Xoi ra một lo hom hóm hom. 

Gipt nươc hưu tình rơi lac đaC/. 

N A 1 \ 

Đươãg đi vo tich nhom Kiomnhom. 








' BẰ HUYỆN. THANH QUAN 

(■ịềp^ 

Tinli danh bà Ei:y|n Thanh-quan lằ gỉ. chưa tra ra đưjrc, chi biết bà 
hiệu la Nhân-khanh, nguyên người làng Nghi-tầm, lấy chồng là ong Lưu-nguyễn- 
Uan, người làng Nguygt-ang, làra tri-huyện huygn Thanh-quan, cho nỗn thời 
nhân quen gpi là bà huyện Thanh-quan. 
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cứ theo lời cua một bà cụ già nguyên có thân thi ch vơi bà : thuật 
lại rằng: tt Tiồn sinh bà nguyên là npt người thSn-cận cua bà công-chua nhà L$, 
nhân lúc cuối nhà Lẽ phai chúa Tầy-eơn lay nuớc, cac bà công-chúa nhân nước 
mất nhè. tan, phai liru lạc dân gian, cố mpt bà công-chúa kia. vln cùng mpt 
người đàn bà ờ làng Nghi-tàm có quen biết nhau đa lâu. nhấn đesi cà các đồ nứ— 
tang Xỉ nhơ ngXđàn bà c thu^l cho, sau« n^i X bà iy thfcy bi 
chua kia thất thế, ben cuớp^ấy đô m>-tran£ ly raầ không chịu trà lại. 

Bẳ chúa tức mình tự sát, người thị-mi cua bà chúa cung chết theo. Sau 
bà chúa cùng người thị-nũ đầu thác ainh vào nhà nguôi đăn-bà đề báo thù, 
ngươi đàn bà ly sinh ra đuyc hai người con gái là bà huyện Thanh quan với 
mpt bà chị nua. -Ba cliị bà sinh ra thong tuệ hon người, dung mạo rất đẹp như 
thần tiên, và học cung giòi lốn, nhung có bịnh chỉ ngồi ờ thong nhà luôn. 

CÓ một bua bà lấy bút tính hết nhung đè nữ-trang cùa bà mất, cộng là bao nhiằu 
tiền, vằ tính tiên cua bà mẹ nuôi bà, cpng lằ bao nhiêu, ước chung cung còn 
du một it, bà noi với à mẹ rằng: "iỉay trù đa gần hết tiên, con xin khẳng ơ 
lại trần thố nua, còn nhiều it tiằn gỉ đó, thì đề làm cái phỉ về syt chôn con 
va nuôi ea vân-vân. ĩ 1 1 

Bm bà túc lằ bà huyện Thanh-quan, bà huyện lúc tre cung thông minh 
hon người, tài hpc lất goi, có làm đuyc nhiều thư chu lán và thơ nôm rất hay, 
vua ?y-đúc nghe tiếng, dpi vào cho làra chúc nuv-su, đề dạy các cung nga, bà 
có tập Nhan khanh thi-tập đến nay hay còn truyền tyng. 

Hnlỉi - KHAÌta THI Tập 






* Qua 'i)90 ngang ' ‘' 

Qua đình đèo ngang bóng xế tằ, 

X A / / 

Co caỵ chen đ&, la chan hoa* 

Jjoa khom dưới núi ti In vài chu, \ 

LÓc đác bên sông chỹ may nhà. 

Nhớ nước áau long con cuoc-culc, 
Thương nha moi miệng coi gia-gia. 
Dung chân đứng lại trời non nước, 
M$t manh tỉnh riêng ta với ta. 

^ 5 Chieu hôntnhcr nha 

* V -■ ^ pt - *t , 

Chiêu trời bàng lang bóng hoàng hôn, 
Tiếng ốc xa đua lẵn trống dằn. 

Gac mái ngư-ông vl viễn phố, . 

Go 3ung aục-tư l§d cô-thôn. 










• • • • 
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Ngan mai gio cuồn chia bay moi 

Dậm liou mây thưa Khách bướcíéồn. 

Ke chồn cliương-dai , người lư thư. 

Iĩấy ai mà kề nỗi hàn ôn, 

Thang-long hoài cồ 

Tạo hoa gây chi cupc hi. trương, 
ồln nay thấm thokt mấy tinh sương. 
ĩ*i xua xe ngyta hồn thu thào. 

Chằn cu lâu đài bóng tịch dương. 

Da vẫn bền gan cùng tuế nguyệt. 

Nước còn cau mặt vơi tang thương. 

N t* ỵ 

Nghìn năm gương cu soi lòm co. 
y Canh đầy người đây luống đoạn trường. 

Dỉ đò buồỉ chilu 

Thay thoáng non tiên lac đac mưa, 

/ X , «• •». . 

But thân khôn ve canh tiêu sơ. 

Xanh om cồ thụ cây tròn tán. 

" Trầng xoa trường giang nước lặng lờ. 

1 í X 

Bâu dôc giang 3001 say bơi rưjru, 
ĩm nghiêng phong nguyệt nặng vì thơ. 
Bilt bao tao-khách tình đi lịti, 

Thay canh ai mả chăng than thơ. 

^ua chùa Trấn-bằc 

Trấn bấc hằnh-cung cò dai dầu. 

Khiến người qua đo tr§uih long đau. 

May dò sen heo, hơi hương ngyr, 

Năra thưc mây .phong nềp áo trầu, 
sóng lớp phe hung coi vẫn rộn, 

Chuông hồi kim cồ lắng càng mau, 

% \ «* \ A / 

Ngươi xưa canh cu náo đau ta. 

Khéo ngằn-ngơ thay lu trpc đầu, 

Chơi đỉnh khán ' đài 

tàn áỉ chiều xuân tơi Khan-đài, 

Lưng lưng chrng bjm chút trln-ai. 
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Bốn nàu chiều mộ chuông gầra song, 

Mpt vung tang thương nước lpn trời. 

Bễ ai nghìn trùng khSn tát -cạn, 

Nguồn ẫn trăn trưpng de khơi vơi. 

Nao là cục-lpc lầ đâu tá, 

Cực-lạc là đẫy chín ro mười. 

c > % * 9 r «* % 

Vua sac ba Khản khanh đẽ cai chen ve sơn thuy 

X ^ \ 

Như in thao mộc trõã nam lại, 

Dem ca sơn hà đất bấc sang, 

. ' t Câu đối bà dán Tốt ?, 

duyên với giang sơn nên dán chư. 

Kỷ gì trời đất phai trồng nêu.,, 

hức ông Huypn đương làm quan ơ Huygn Thanh-quan, nhằn 
co mpt người con gái ton là Nguyên-thị-Đao kiện chằng tình 
phụ, nhân lúc quan Huyện đi vầng bà xoa đơn nghi tính người 

đần bả cũng thương, mới lạm phê rằng : 

/ \ 

Pho cho con Nguyên-thị-Bao 

Sông sâu hồ dl cầm sào dpi ai. : . - . ; L :J 

Chu rằng xuân-bất táỉ lai, ' : 

Cho về kiềm chút, keo raai nưa già (ỉ). * ' : 



ăTìẫrĩ - (kf*Ị| '-Ktd) 

lai tên là Duê. hícươỉ la 


Ba tên lạ Ngayốu-tlìị-da lạỉ tên ĩà Du|, ngườỉ lằng líipt-đặc huyện-Chi- 

Ạ X ■ 

linh, sư Hai ctacmg. 

Họ ỉĩguysn co mpt ngôi ìaa tồ tang tại núi Trx-ngư-sơn cung thupc về địa 
phận làng ầy, ong Hoấiig-Phtic là tướng nhà inh có xem cục đất ấy noi rằng ĩ 
"Ngôi mộ này vào cach ỉĩhất k~Lnh chiếu tan vuơng (mpt cái gương soỉ đốn ba vuaj 

"thố nào cung phát. Kịp đến đời hà J thân sinh bà nằm chiêm bao thấy co sao sa 

vào miệng, rồỉ co thai raà sinh ra ba. 

Ba sinh ra dung nỉian <ĩpp đe và lại thông minh lạ thường, he xem qua 
kỉnh sư, đều nhớ ng&y được ca, bấy giờ dương lúc cuồi đời nha Mạc, thiên hạ 

loạn ly, ph^-nư đều phai tị npn đỉ nơi khác, ông thân sinh bà raang bà di tị 

nạn tpi rứ Cao-bằng, khi ấy bà moi hơn mười tuổi, bà đồi bận nam-trang, theo 
thầy đi hpc, bà học rất rpng, van-chương rất hay vằ lại sơ trường về quốc-âm, 
không aỉ biết hằ lằ mpt a nn-nM ca. 

Luc bằ 17 tuồi, chinh vào đời niên hiệu Ilpi-thống, nhà Hạc, bà đi thi 
hpỉ, thi đình, đều đố hhầt, nà ông thầy dạy bà thi đo thứ haỉ, dến khi vào 


(I) Sau ông huyộn VI viộc ấy mè phai c hanh - thứ c iÁẶ 


./ 


_ 
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báimịnh, chúa Kạc thầy bà dung mạo đẹp đe, giông nu-nhi, gạn hoi biết 
ro đầu đuôi, bèn sinh bà vào cung, phong cho làm hoàng-phi. 

Kịp lúc triều Mọc mất, bà trốn ơ trong núi, phai quân chúa Trịnh 
bất đưpc, bà lầy lọi khẳng khái bao cac quân rằng;* Ta dây lầ người quen 
biết vơi chua mầy, chúng mầy dể ta gặp đưpc mặt chúa mầy, thi mày tat duyc 
thưorng to, chúng mày không duyc co đilù gì vỗ le, nều không thi ta chết 
bây giờ, chúa nằy nghe biốt, thì chúng mằy pliài hỉnh phạt ngay”. Quân sx 
nghe bà noi như vậy, đêu sgr hai, liền mang bà dâng cho chúa, chua Trịnh 
Dưưng-vuong rất yêu dấu, bà xin vơi chúa Trịnh đề đi tu. 

Sau đến khỉ chúa Khang vương nối ngôi, cầu khắp bệc nu học-sí, đề 
dạy cung-nhân, cac quan ta hưu đong thanh cư bà, tụ-quần bèn đòi bà vl làn 

/ ^ > «• a % % 

CỈ1UC gỉao-thụ ơ trong cung, đè dạy cung^-nư, oung-nư đeu ton trọng, gọi lá lá 
hễ-phỉ. 

sà thờ ba chua đều do lấy vãn- chương C’ing phụng, không bao giờ đưjrc 
rời bốn vua, vua thường co hòi việc gì, bà lỉln lấy van nghía trong kỉnh sư 

\ / 1 ^ \ «* J \ 

va sy tỉch xua nay đe thưa lại. Vua rât khen ngpi, pham nhưng quyên thi vao 
đinh và van chương cac quan, tất do bà xét định. 

Khoa hội nỗm áức-long thứ ba (1651) ồng Kguyen-thp-Xuẳn là người'. "Ể 
bác học hùng tài, thi đố Thám-hoa, van chưcmg rất thâm thụy it người hiều ' 

đưjrc, chúa hòi dấn bà, bà giang tlá.ch ro ràng, kịp sai tam quán khao lại, 

% / ' % x % > ✓ 
dều đung ca, ca trieu đêu kinh—ph'/c. 

Trước ông Nguyen-Thp-Xuân lằm bằi rồi, có noi với người ta rằng: 

Vần chương cùa tôi, ca tri lu tất it người hiều, co biết đưjrc chăng, chi có bà 
Le-phi, sau quà như vậy. I tị 

Anh bà khi xua phai mpt người cùng làng lầm hại, đền khi bà đa hiền 
qui, người ấy đối với bà rất là kinh spr, nhưng bà chưa có điếu gỉ. báo thù 
bao giờ, nên ai ai cung đlu phục bà lằ người co đp luỊmg. 

Sau bà hương thp đưpc hơn tám mươi tuồi mới mất, trước sau trai thờ 
ba vua, quà ứng với lời Hoầng-phúc noỉ khi trước. * 

Bằ làm ra văn chương rất nhiều, và rất sơ trường về lối quốc-văn,*-.^ 
thường làm mpt quyền gia ký bằng quốc văn thuật hết ca mọi vipc, tyt tỳ với 
bà „5*c thái hậu nhà Ban xưa, trong bài có câu lằng : ■ 

Hiềm vx apt chút đao điên, 

Song le Bạc-tìiị von duyốn nán thần. 

J*gl co câu rằng : 

líư-nhi du đkng co lê, 

At là tay thiếp kém gỉ trgngHiguyên. 

lỉhung vấn-chưcmg ấy gần đây hay còn truyền tụng, sau này dần dần 
mất đi: thật đáng tiếc vậy . .../. 
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QUjN HOAN 

% Ỷ ^ ỵ ^ 

Ba tên là Hoàng^vinh-VỈnh, lai tân là An, ten chữ lằ Ba-Van, Hiộu lằ 
Thiện ninh, lai hiộu lằ Ba-thi, nguời thôn Hoang-vân-Nọi, hưypn Kin đpng, xứ Sơn— 
nan, nay thu^c vồ tinh Hung—yên, vjr thứ hai Viốn quận công nguyên Hoàn*- Ba 
nguyên con gái Khiếra-trung bá tứớc. 

Ba tước tốn là iIoàng-Hghaa, nguyên họ Trịnh , ếiiòag doi Hồiig-qúốo-công, 
la côngwthằn nha LÔ; thuờ bó nghèo kho, lưu ly kbằp cà mỹỉ ccri, đốn nuông nỈKT 
Thj>-trung ì lầu là quan án-trấn trấn Tuyôn-quarìg, Thp-trung-lẲu tlìấy ông la 
ngươi có tài tiu, cu cho làn chức h'ar.-lâa phUf-doần, đcn năn Canh-hung tỉár 19 
( 175 ^) sinh bầ tpi phố Taa-kỳ thupc vê trốn ấy. 

Ba 3inh ra dung mịLO đpp đe, va thiên tư thEng minh, rông cốt-cách biết 
lẳ mpt người phi thường, ai cung đều noi sau nầy làn rực rơ môn mi cho nhà B Ar- 
tứớc, tất là người con fị li nầy. 

Sau EÍá-tróc dơi nhà về ơ tại bỗr đần víaa giao (cùa ồ cằu-đền thành ĩh & ng - 
long) cho bằ theo hpc chu San, và tập nghè nư-công. bà hpc vài nỗa nồi tiếng khap 
. kinh đô. K&ì cành hưng thú 'j0 ( 1769 ) chúa Trịnh-Sum đi ngyr chơi dinh Viên quận 
công, hạ lịnh-chi hao qụận-công, tỈE nhiều ca nhi cy-nư, đe dự bị ung tiếp khi 
ngai cgự chơi, nhân thế Quện cSng sai đem hậu le rước bà vc, khi Ếy bà mơi mươi 
ba tuằi, mà quận công đẩ n&a mrcri tán tuoi. 

. ìuậii-cồng vỉ bà mằ dụng nhầ trang-áằi ơ tại trong dinh, phiá tây ngyr-cung, 
bầy đặt đu ca nghỉ vệ hauh-cung, dề cha khi chúa thugrag lâm hạnh, và lẫm nha cho 
vy chồng BÓ-tước ờ tịù phố Hang-rỉy ơ phiá ngoài dinh. Iioỉ khi bà ra chcri, có 
vài mươi Thị-ty hâu hạ, co ngươi cam hai cái quạt l£ng nhón bang ngà-voi che . 
trùởo mặt, thương thường đâu năn ba đi ll các chùa^ nghi vậ trang hoàng, rung 

X *» ^ 1 % / «* ^ í 4 / % 

động ca kinh đô, nhưng ke bao-qui, ai cung ph ai kinh hai thanh the, co nguôi, 
thay như vậy, cho h là tiếu ĩ$ng, tố-glác dến vucag-phù, bà ĩuyôn-phi (là chlnh- 
phl chúa Trịnh) co sai đòi vào hậu-cung, chúa Trịnh chi bà mà nói cùng Tuyốn-phi 


rung : 


Tư mg .0 a này nhu vậy, quận-công chung ái là phai líím, nhân ban cho mpt 
cái đẫy bằng đopn, vù truyen từ nay về sau, he viĩơng-phu có dpi le gì, cho đưyc 

^ I 4' 

vào chầu, tư đay không có ai 1§Ị dám nóỉ đến mía. ... SSm 

có khi vua ìliền-t&n hoàng-dế eai đón bà vào trong ngpc đi|n, ngài hoi ca 
hp tên, tuồi tác, cho ơ và lý-ljch rất ro ràng, roỉ cho được dụ yền tại hậu cung, 

\ 4 A 

sung hạnh đen như vpy. 

3ầ hpc rất rộng, như sách Tan-ọuồn, Han chi, Tốn chi, Tuy đường di en 
nghĩa, Tống thư, hiệt nư eẵuygn, Kim co kỳ quan, Thái thuồng cam ứng, Bao-công 
án, Tây du ký. Chinh đong, CMnh tây, liong châu liệt quồc, hộc thu lpơthú, Du ia£c 
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nga i đàm, Truyln iỳ mạn lục, công dư tập ký, cac sách đlu đpc qua một lần thi 
nhơ ca. ■ lị ị 'sị I ễ| 1 '1 ẫị 1 ■* sr ằ"| '■ I 

Tinh bà rất thích ngâm thơ, mà sờ trường thơ nôm, quận-công thường có 
khi viết quên mất chư "vơi-vơi",vf) không bict viết thl nào, bà liền viết 

cho quận-công xem, quận-c&ng rat khen nggri. 

Co mpt hôm về chơi ngogi-gia là nhà ba-tuớc, quện-công đi triều vè, 
sai lấy ngpc kiệu cua ngài đi rước bà vè, phai bà chỉnh phu-nhẳn quờ trach, bà 
không bằng lòng^tù đó quận-công thường gpi bà vào, mà bà không đến bà co gùi 
cho quận-công mọt câu thơ nôm rằng : 

% f . \ < 

Thao mao dan đp nơi hoang-cac, 

cù mpc song hơn phận tiều tinh. 

Quận-công phai đến tận nơi yên uy và bao bà rằng ấy la cái lỗi tpi tôi, 
nha ngươi co tội gì; sau bà mơi vào. 

Ba rất tinh ân luật, thường ngồi gầy đài cằm ngốm thơ, khi quận-công 

«• ^ X X -X % ^ V / 

đa tri-sỉ, thương cung ba tha thuyên đi chơi, moi khi đen cho non xanh nươc 
biếc, thi bao bà ngấm thơ, đề mô tằ cái canh thiln-nhiồn. 

Ba lại thường đặt ra luật thơ, đề cho hiệp với ẳm nhạc, rầt là tinh xào, 
lại co soạn một câu đối nôm rằng : 

X . / \ 

Ngao ngạt tin xuân hoa đon cua, 

•* \ V A \ 

Rơ rang ve thyy nguygt in rem. 

LÚc chúa Tẳy-son keo quân ra, đô thành biến loạn khi ấy bà mơi hai mươi 
chxn tuồi, nhân dịp quốc—biến, tài-san điều bị tịch ký, nên phai ly tán đỉ mpi 
nơi; bà theo quận-công lưu—lạc ơ ngoài muôn dậm, điền bái nơi xa, phong trần 
cuộc thề, trai không bi! t bao nhiêu sự gian nan, bà thường ngâm bài thơ vịnh cai 
tụgmg Tôn-phu-nhân ờ trong quyền Tam-quồc rằng : ' 

Ba khí giang động cưu tịch liậu, 

^ iỉ X. ặiw 

Vinh an o-ing điện mang tie tiêu. 

-k.lt ĨẶ4-Ĩ ĩ 

ĐÔ tương gia quốc vô cung hận, 

w £ 1 k f ié_ 

« à__ a _ t a 1 _. 


Phân pho Tâm dương thượng hạ triêu. 

5. 


„ r ự/f; pf 1 7; m .. 

Bằ thường ngày đpc bài ấy bơi vi hoài co thương kim, nhằn cai canh ngộ 
d!ng nhau, mà động lòng cam kì lái như vậy. 

Cung-nhẳn chua Trịnh Đoan -nam -vương, nguyền là con gái Xuẳn-quận-công 


/ 








I 
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Nguyln-Nghiêm, được thấy ba một lan, men cai đức-hạnh tốt, co tặng cho một bàỉ 
thơ rằng : 

\ / A V 

Tai đưc câu ưu Vf n ca hai, 

Đưới đời nào biết iQ cùng ai. 

cầa-tẳa tú-khẳu đà hơn chúng, 

y / % t 

Ngọc-đam kim-can lại trot vỡie 

• »| 'fj-- |,.'H ly hằn Minh-phỉ đẳu lại thấy, 

Hay là Thái-nư ut sinh lai. 










Công dung ngồn hạnh là dường ấy. 
Khiến ke thi . nhẫn nhọc bút bày. 


Ba co hoạ lậỉ rằng : 


lốm đẳu đp với ngườỉ tiên triết, 

«* . \ \ - 
Lẹm cung theo đõỉ ke hệu-laỉ. 

vàng ngọc mấy lời, chi xứng nhe, 

Luồng nhàm thi-tú mpt thiên bay. 


Tự đó cung-nhẳn trọng tôn bà như bậc sư hưu vậy. 

LÚc bà ba mươi lăm tuồi, thi quận-công mất, đen năm Gia-Long thứ sáu 
(1807) ngày mười bốn tháng chạp, thì bà mất, hương thọ được nam muơỉ tuồi, bà 
co nhiồu văn thơ hay, đến nay cung vẫn còn truyền tụng. 


■ r v ' * ‘ ' ' *. TRƯƠNG - NGỌC - TRỌNG 

.1 2: *tắ? 

Ba hiệu là Thưgng-hoằ, người làng líhư-quỳnh, cháu gọi Tan-quang vuơng- 
phi bằng cô, sung làm cung^tần chúa Trịnh, rất sơ trường vl văn quốc-Sm, có lầm 
bài quốc-âra dỉin ca, diễn sựtich bà Y-lan hoàng-thái-hậu nhà Ly, lời le rất 
hay, văn xưa mà được như vậy cung là hilm co nay lưyc trích mầy câu như sau này. 

\ t, % X 

Ta nhan săc Bả Y-lan 
Phương-phỉ mày lieu, mặt hoa, 

Ha đào, môi hạnh, da ngà, lung ong. 

Quỳnh-tư difu-chat lạ lùng, 

^ Miệng cười muôn tia, nghìn hồng nơ ra, 

càng nhln, càng mpt nẵu nà. 

Thu-ba thua sằc, Xuân hoa thẹn mầu. 

Mf cha mưng rơ xiết đâu, 

Nang niu vàng ngpc thể âu khac thường. 


/ 
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Hội thương duyên kén cưig-mí 
Huyên hoa vừa tiết Thanh-minh, 

\ «* X X 

Doan loan, lu phưpng khoe sinh dõi ngưỡỉ. 
Dập diu thôi bán lại hài, 

Kè khoe cốt-cach , người phơi tinh-thần, 

■ Jj «• . 

Liou xanh khoe đa thanh-tan. 

Dao hong np cung cậy thân tuod mầu, 

Chan hoà sanh ngpc đua châu, 

Tầm-thuờng hội trước thấy âu xa vờỉ. 


tIn-QD&KG 

5E SA' 


ỴDƠNG-PHI 

■Ãt 

Ba tên là Truơn g-thị-ngọc -Chừ, con gaỉ Diỗn-quận-công là Truơng-Dy 
người làng lỉhư-quỳnh, xú Kỉnh-bầc(tức tỉnh Bằc-ninh bây giờ.) 

Ba sinh vào nơi trấc lậu, dung mạo cung tầm thường, nhung tiếng noi 
lẳt thanh cao. t 

ề % ' \ A * A •• €, t A X # % ^ 

Luc tre ơ nha que, co mpt bua dL căt co ơ bẽn dưỡng cai quan đỡ ve 

nuôi cac loài gia-súc, vừa luc chua Trịnh-BÌnh tức là Tấn-quang vương đi ngư , 
chơi, đi ngang qua làng Như-quynh, dẫn gian nghe xe ngy gia tuần chiêm đều BỢ 
hai trốn lanh, mà bà cứ cằt co bỗn đường, hình như khSng biết; đền khi xe - 
ngự tơi nơi, tỉền hô h|u ung, mà bà cung không lấy làm lạ, cứ cằt co ty nhien 
thường, mà hat một cẵu rằng : y “3 

Tay cầm ban-ngụyệt xỗnh xang, - l ' 'Ệ -'Ị Ịkị; 

Kpt trăm thúc co lai hàng tận tay. 
rồi lại hát mpt câu nữa rằng : 

Mặc ai che tan che tàn, 

Tay ữêy mặc súc nghênh ngang coi bờ. 
ty-bọng hat thanh tao, đua lpt đền tai chúa Trịnh, chua nghe lấy làm lạ, 
sai các quan hộ giá đòi bà đền mà hoi rằng : Xa-glá ta đi tuần-chiêm, dân các 

nơi nghe tiếng đều kỉnh aự trốn tránh, mày là con gái nhà ai, dám cà gan lên 

$ĩọng hát, ồn đến tai ta như vậy. 

Ba thưa rằng: tôi vồn lằ con gái nhà dân, to quán ơ làng Như-quỳnh, 

• vẳng mịnh mẹ tồi sai ra cất co ơ đồng, xa-giá cua chúa đi ngy thi cú đi ngy, 

phận tôỉ c&t. co thỉ tồi cất co, chúa hoi tôi làm gì ?. 

Chúa nghe noi rất lấy làm cam động, sai dùng xe lại đề đòi cha mẹ bà 
ra hòi, rồi sinh về cho sung vằo chức cung-tần, đưyc ân sưng hon ca mọt người. 

Ba sinh ra chúa Trịnh éương, ca nhà anh em bà con đều đưyc vinh hỉền, 
đuyc chua ban Gấc sai lập gia miếu tyi làng Hhư-quỳnh, gỹi là Chí-nguyên-cung, 

í I : , - , ; . .. ' '■ . ; ,_ _ / 
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di chỉ đến nay hay còn. no 

Ba sơ trương ve quốc ẵm, co nhiều bài hay, trài nhiều phen hoa, 
nên đlu tán lạc hết ca, thực đáng tiếc thay í 





"‘^ NGUySn — HỌẰlỉGr - PHI 

; P-L 

Ba Kguyen-hoầng-Phi đời đức Thành-thái, lúc ngài đa tây hành, bà có 
nhiều bài ngân vịnh, mà nhất là mười bài ỉữiuê-phụ-thân, rất là lâm li uyẳn 
chuyền, đáng cho là tuyệt-diệu. 


I 











i3md~phụ-thán 


,5 A 

I 

« 

Chồng hơi chồng, con hơi con ỉ 


cùng nhan chia cách mấy năn tròn. 

Bên trời góc bl nơi chim cá, 

/ 1 4 % t / 

Dạn gio day sương tui nươc non. 

Kpng điệp khéo vỉ ai leo đeo, 

hon quyên luống đe thiếp thon von. 

Ngày qua thang lại trong đăm đấm, 

ỉ>ỉuỗn dặm xa xa mầt đa mon. 

'■ n 

Da mòn con raằt một phương ỉu, 
có thấy chồng con đâu ơ đẳu ? 

Dấu đưọc non xanh cùng Mằn tốt, 
Kho ngần gió tham vớỉ mua sầu. 
Trách ai dất neo không lùa lị>c, 

lữiiền thiếp rslthân chịu dai dầu. 

/ / \ / 

Bơ bơ xanh kia sao chang đoaỉ, 

Tấm lòng bứt rứt trót canh thâu. 

III 

A > r* \ Jk 

Canh thau chua ngu hay con ngoi, 
Gan ruột nhu dầu sục-sụo sồi, 

Nghia ga ập iu đanh lơ dơ. 

Công cho bu móm chác thôi rồỉ. 
Quyết gìn gỉư 4.ạ tròn sau truớc. 








■ 


1 


















Biết cậy nhờ ai to khuc nhôi, 

Hon bion xiên xiên trời một goc. 

HỠỈ chằng oi ỉ vơi hơỉ con ơi, 

* / ' •• IV 

Con oi ruột mẹ néẶu như tương, 

Bầy nẳỉ ha chìm rất tham thương. 

Khô héo lá gan cây đinh Ngự, 

Sầy vơi gipt lệ mrérc sông -ỈỊương. 

Quê người đành gơỉ thân trăm tuoi, 

Cupc thl mong gì njr bon phương. 

Kẹ cưng trSng mau rồi một kiấp, 

1 «* £ \ 

Sê cho vẹn ve mõi cang thương. 

f * . ĩ V 

. V. 1, ‘jU.«í ũ i >. •*•>. . • !*-.'* 1*4.- «T í' fr. 9 ¥ ‘ 

í , ' ^ 

V 

\ / % 

Cang thương ganh năng ca hai vai, 

. M % X ể* ; Ị 

Biet to củng ai ? ai hơi ai ! 

Â bụng chỉn e tằm dứt rupt, 

Hơ moi còn BỌ vach nghiêng taỉ. 

Trấng khuya nương bong chênh chênh mọt, 
lánh bl soỉ hinh te te hai. 

Nham thư từ đây qua tới đo, 

Sương đi non nước đ<r bao dài. 

VI 

Bao dài non nước chầng hay cùng, 

% , X 

Xin gơi hon ta đen ơ ehun^ 

Hôm sớm cho tròn luôn một tiết, 

Trước sau không thẹn với ba tong. 

Quê nhà co ke lo săn 30C, 

Sất khách nương nhau khoi lẹ lùng, 

Nang tinh chua xong vừa chớp mằt, 

Trống lầu đâu đa đằ tung tung. 


VII 

Sa đo tưng tung ti&ng trống thành, 

^Sật minh thức Ậịy mơi tan canh. 

Sương sa lác đác trên tầu lá, 

» 

Gio thồi liu riu ầưa bức mằnh. 


cành ấy,4ỉnh này thối hlt mu rin, 

\ 4, 1» X 

Trời kia đât np nơ cho đành. 


~Uj 


Thương nhau chăng đặng cùng nhau ehọn, 
Xin hen ov a w?— 1 --*■ 






ị£ 


_ 






















Xi n hẹn cùng nhau kiếp tai-sanh. 


VIII 


KLep tái sanh may có gặp không ? 
Kỉấp này đành phụ vơi non sông* 
Chiêm bao lận đận theo chân bướm, 
Tin tức bơ vơ lạc canh hồng. 

Tinh tới tinh ỉuỉ thân cá ohậu, 

Lo quanh lo quần phận chim lồng. 

f) \ X - # / 

Ba không chong hương thỉ thoi chơ, 
Sao nỡ xa nhau, chồng hơi chồng l 

IX 


Hơỉ chằng có thầu nồi nay không ? 
sóng gió khi không dậy đat bằng. . 

Non nước chia hai hai giời lộng lộng, 
Cha con riêng một bien giăng giăng. 
M%i sầu kia gỡ khoanh chua hết, 

Gipt tham này tuôn bung kho ngán. 
Ngán bay cuộc đời khôn gưjmg gạo, 
Cahh chầy còn ơ đuới cung trăng. 


ơ đuới cung trăng luồng ni non 
Đấng cay như ngậm trái bo hỗn. 

IQÍóỉ mây giọng cuoc nghe hơi môi, 
Sương tuyết mình ve ngấn đa mòn* 
Iiẵng mo làng xa canh cốc coc, 

Tiếng chuông chùa cu djng hon bon. 
Nặỉ niềm ai bỉềt ta thương nhớ, 
Chồng hỡi chồng 1 con hơỉ con ! 

< r . :v. ' ••■í v: f ! , 1 '1 


1 > V 


Bà 
















BANG z nhan 

?} ầk Ằ. A- 

người đời đức Thành- thái, VJT ông Phan-Qul 



người 


trong từ-lằm vậy. 
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có người đến thư hà, ra một đầu đề rằng :"Phưjmg-hoàng đua chiệp-biệp 
cung đua, mẫm thau nhịỹp mâm nan cung nhiệp". Ba làm đu toàn thiên, có một 
câu hay còn truyln tụng rằng : 

Vuốt ve lõng cánh theo ngàn nhấn, 

Chung chạ thanh am đu tam nghe. 

Ca vịnh cua bà co nhiều bài xuất src, nhung tán lạc ca, nay chỉ chep 
được mpt bài như sau này : 

V - * r' * 

Bỉ chcri Cua Han 
Rầm rầm ngụa lgi vơi xe qua. 

% A r ' % 

Nhupng-địa la đay co phai la ? 

Liếc mkt nhln xem phong canh lạ. 






X 






■ý? 




ị-:'tỉ - 














'***•&- V 1 

. * rĩsẫằ 

Xb 




i:ào ta; hồ thỉ đi đâu mất ? 




•* % 

Chcd Ngu-hảnh-sơn 

X 0 X * % 

Canh tri đâu hơn canh tri nay, 

Bồng lai thôi cung thế này đây. 

NÚỈ chen Bấc đá mầu phơi gấm, 

Chùa nức hơi hương khoi lộn mây. 
Hgư-phu gác cần ngơ mặt nước, 
Tíền-phu chống bua dựa lung cây. 
Nhìn xem phong canh vừa lòng khách, 
Khen bấy thgr trời khéo đúc xẳy. 






, r '. PjL^ 


Rằn-rần ngựa lại vơi xe qua ỉ í 


ìỉhưyny-địa là dây co phai à ? 

Liếc mất nhìn xem phong-canh lạ, 

\ X * m ■ 

Om lõng ch$nh tương nuơc-non ta ! 

lĩoi-niầm tốrn-sự ai chừ hoi ? 
lĩghi cupc tang-thưcmg bục lằn mà i 

X ^ % £ «* ' 

'lương đên ngươi xua thương đât cu, 
Căm gan riêng giận bấy trời già. 
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ÍỌM 


HOA 

ậ 


Hpc 

Á 

3- 


«• 

SI 

\ 


Hpc-si người đời Lỗ, tốn là NguySn-hạ-Huệ, tụ là Quỳnh-hưcmg, người 
làng Lụu-Khè huyện Yên-L$c xứ Sơn-tây, VỊT ông Phù-thúc-Hoằnh người làng Phù- 
xá (nay là Phù lo) huyện Kira-hoa (nay là Kim anh) xứ Kinh-tẤc. 

■*/ i 

Ba sinh ra nhan săc tuyệt vời, văn hay chu tồt, .ầm luật thi ca rất I 
hay, thương co làm một hài thơ vịnh núi vệ-linh, truyln tụng đến trong cung 
điện, vua Thánh-tôn đi ngự chơi, thấy hài thơ lất tao nha, lấy làm kính mền, 1 
nhân sai sứ đón hà đến, cho làm chức giáo-thụ, để dạý cung nhân. 

Ba phàm co úng chế soạn ra bài gì, hạ hút liền xong : co một hôm vua ra 

ngự. chơi cưa Thanh-duơng, sai quan thị-thần che khúc Hoan—ương khi làm xong 
đem dẳng, vua cung chua lấy làm như ý, ngài mơi gọi h'a mà dụ rằng : người làm 

văn khúc cũng hay, sao mà không làm ? hà llần hạ hút lầm ngay, trong lúc ằy có 

mấy câu rằng : 

/ \ A •* 

Ngưng bỉch phi thanh kim-đip 1 ngoa 

- / , A _ .' . _> . _ , 


Vua xem lất lầy làm khen thương, han cho hà năm nén vàng và một hộ áo, . 
cho tên hiện la Phu-gia nư-hpc-si, hoặc gọi la Xim-hoa nư-hge-si. 

Ba đưgrc nhà vua kỉnh trpng, có nhiều người ghen ghét, làm thơ văn đề chề 
nhạo hà, như nhưng cẳu thơ rằng : , . 

■ Quần-vưomg yồu dục tỉầụ nhần hận 

M £ $ Tk ?'» $ 11 *- ' 1 

t hoăn KỊm-hoa . , học-si lai 

% ’■ ềr-Ẹ tệ Ỳ 

Nhưng ha khSng lay làm đỉiu, cư gỉu một cách chình-đang, đễ lam mô phạm 

cho dơi. 

Khí hà mất mói hồn mươi tuồi, ngươi làng lập miếu ơ tại nơi cồ-trạch. 

% X X % ^ X X \ \ # A X 

đê thơ, gọi lổ Phu-hpc-si-tữ, nay ơ lãng Phũ-lo huyọn ỈCim-anh van con. 

Ba có một tập thi văn, gyỉ là ĩĩaỉ-trang-tệp truyền đời, có nhưng bài 
như sau nay : 

‘ ti4i .tiÊĩỉ KHfc 

ị * I ; ị : ị 

Tuomg khan lục mấn niên 

iệ % ẻề-ìk 4 

Vo sư thái khê liên 

& Vẵ 


Jề ị 

ỹvi > 4 

Tilu-cô kiêụ hầt ni 

í i > ~kt2- * 
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Aí ứ 


liên hoa vỉến cân hương 

,-t£ -II' ’ífc T 

^ % 

Thái thái tong sơn nương 

^ %- fề& • •**&- 

Mac khỉen phong xuy man 

% '£ ẹ ! f[ 

nv_ ■_V_ A J_«_ 






PHẠM - lai: - ANH- 

ỉìL' lệ ÍA. ẠỊpmỊ^^pi 

Ba PhgLia-lan-Anh iúc bé ten la Khuê, ngươi huyện Edên-phúc tình Quàng- 

Nam, con gái quan cai bp (chúc Caã-bộ cung như tồn---đốc bây giờ) là ông Phọra- 

, * 

hưu-Kinh. 

3ầ sinh ra co tư chằt thông minh, tyr thua trè đã biết làm thơ, tyt 
hiệu là Ngẳm-si. , 

ồng KÌnh rất yều-qúi, rươc một người học-trò tốn lầ Nguyen-đương-iĩiệu 
đề dậy tư-đậ, và cung có ý muốn ga bà Tam-anh cho, Ong Hiệu nguyên là người 
huyện Day-Xuyốn cùng tỉnh ầy, vấn có tiếng là thơ hay, hiện là Phục-am. 

Ong Kinh nhân co việc quan phai đi nơi khác, bào ông Hiệu ơ nhà trông 
nhà và dậy con, ông Hiệu đua thơ tư cùng ba Lom-anh rương họa, ông Kxnh biết 
được nồi giận, nhờ có ồng bện khuyên can mói thôi, sau cung ga cho ông Hiệu. 

3ầ Lan-anh đa về nhà ông Hiệu, cùng nhau xứớng họa, làm nhiều thơ lám, 
có bộ "Chiến-cồ-đường thi tập" côn truyln đời. Thơ bà co nhiều bài hay, như 
bài vinh Khúất-nguyln co câu rằng : 

Cô phẵn khi thành thiền khà vần 

ÌM-i ị ý 

Sọc tỉnh nliân khư quốc cơ không 

ị% Mĩ Ệ 'i 

Ba cung có làm nhieu thơ nôm, tiec Ichông thầy truyền 
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THUỘNG SƠN CÕNG CtíílA 


•í' yriiK ■>/ MA’kr4t?» .'*& V"^BỆ^lE p ỳ„,• *•'# #ỊH 

công chua tên là Tinh-hoầ tằn chơ là Qui-khanh lại tên ch* là Dương— 
chi, bi|t hiêu là Thường-sơn. 

Ba là con gái vua Ninh Mịnh, em ông Tung thiận-công, chị ruịit bà 
Diậu-liên. ị- I Ệ r _ ■ ■■■.•. •, ; 

\ A # * * * A X * / 

'Ba luc tre đa thong-minh, co đirc tot, rat ua đo thư kinh sư. Luc đau 
ba học ơ trong cung cấm, ràt thạo nư-tac, tinh thSng kinh sư, và cung-từ nhflwĩ- 
phu, hi biết đưjrc chút nào, thỉ lại dạy cho người biet, cho nln trong điện 
đính đêpt xưng la nư sư. 

ũền lchi lem hpc thơ luật, gioi xuxmg ca, có đặt một bộ nư-nhạc, cac 
anh em chị em co khi nầo đến yền hpij Ặà bao đánh nhạc cho vui. N8m Ty-iiúc thứ 
tư, hạ gia về ống Dặng-vãn-Net, là con ong Đặng-văn-Thiêiủ, hai vọ chồng lất là 
cầm 2 ất thuận hoà, cung nhau ngâm vịnh kết làm thi-xa, bà co bài thuật hoai 

rằng : 

Thi 




lU 


V 


g-van-nex, ia con ong ií£ng-van-i’ 
ng nhau ngam vịnh kêt lam thi-xa 

Thục trúc di hoa cường tự khoan, 

ụ n JỊỊ ệị ĩề 8 JL 

Giác vó ngôn xứ lệ nan can 

T.ả. ỉ&Ĩầtiệt' 






VO ngôn xu lệ nan can 
Thượng tâm tối thị đình tiền nguyệt 

w '•* Ấ XÃ Ĩ5 h 

A Ị \ - ■ 

Bat ti đoan loai cựu nhệt khan 

/?' ìXl ^ 8 

Bai thơ ấy lời thì gọn, mà ý thỉ nhiều, vần thì lưu lgri mà sằc thái 
thi hùng manh, đáng cho là bài thơ hay đến nSm Tyr-DÍrc ba mươi sáu bà mất, bà 
sờ rư co^ tập Huậ-phố thi-tập• V 


NGUYỆT - ĐINH CONG - CIÍÍTA 

Á '7 X — - 

Công-chúa tốn là VĨnh-Trinh, biệt hiệu là Nguyật-đìnl). con gái vua 
ninh-íttịnh, em đồng bào ông Thưồng-sơn Tung-thỉện-công. 

Ba sỉnh từ năm I-íỉnhHnịnh thư năm, luc tre đa thSng minh, chi tính 1{LỈ 
thuần cần, ban đầu theo các bà rrư sư hpc ờ trong cung-đỉện, đến lớn ưa ngâm 

vịnh, ông Thường-sơn cho hpc âra luật, . đa thiệp lipp, sau ga cho ông Phgm-ThuẶt, 

% % ^ A X ^ 

la con ca Eưng-quoc-công, ngươi tinh Gia-định. 

Bằ đưjrc thác sinh tại nha vua, lầy chồng lại ga vằ một nhà qui-thlch, 
thế nà bà rất cần kL$m, chỉ ưa xem đồ sư, khi xuất giá rồi, cung ông Thuật 

xướng hoạ, thường thường co nhiều văn thơ hay. 












hến năm Minh-ntịnh thứ natời bồn, ơ Nam-kỳ co loạn, ông Thuật phụng mật 
chiều đi vào tuần aát, mất ơ trong ;ầy. LÚc biết tin, bà xin trạm đưa về, đề 
chôn tại kinh ngy. Ba co bài bỉều bằng ohu^an rất hay cỉiép ờ trong sach Đại- 
nam Liệt truyện. 




LAI - ĐuC GỒNG - CHỪA 

^ 2 

Ba hiệu là Mai-am, tên ty: là Diệu-liốn, cung lầ cori gái đức lĩinh-Hịnh 

* V / < ế / \ \ A 

luc tre co tiêng thong-minh khac vơi, lại dưịrc gỉ ao-dục ơ trong cung-đinh nen 
thông khằp đồ thư truyận—ky, nồi tiềng là bậc-nư lưu hpc gioi, 

Ba lất sơ trường văn thơ, thường cùng ông TÙng ông Tuy đua chen trong 
trương bút chiền, tiếng dậy ca kỉnh thành, sau lấy ông Thẳn-Như, hai ông bà 
cùng nhau xướng hya, rất co phong thú, người đời truyền làm giai-thoại, bà 
có tệp thơ chư Han, nhan lầ Dỉêu-liên thi tệp. I 

Trong tập có bài ức-mai, đang cho là mọt bài tuyệt xướng, cac bậc 
danh-cSng cyr-ihanh trong triều đầu kỉnh phục cao tài cua bà, cho nên cụ Hầ- 
đình có câu đề tập Diẹu-liên rằng : 

0 

Ngâm đao ức mai thanh-vân tuyệt 

pị) *iĩề iL • 

Bất phong biệt hiệu tác ĩĩai-aa 

!'l 5%J 'lỴlếýh 

Bai thơ ưc-oai như sau nay 


(dta sóc phong xuy 

-> w/ n 



/J 'ti íì % m t ii_ 

Địch lý quan-sơn sau cựụ khúc 

f ị_ Jề) ^ ĩi' 1 é 

Thuy biền ly lạc nhận tiln-kỳ 

»K ề- ầ ẩ tị ề Ã 

Hương nan tuyầt br.c vô phương tan 

ị- ặị ruB 'ề’ ỉỹ* 
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ột địa vân giai hufu mộng tư 

% \ J» Ạ- 

Dụ.c ba tân-tư viên tương-tặng 

«* â % . • X ® 

líy-nhân uyễn tại thuy chi my 

'ị K ỉl Á ^ ỉ- Ms 
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